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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Lee, Kai-Fu. AI 2041 - 10 viễn cảnh cho tương lai / Kai-Fu Lee, Chen Qiufan; Nhóm 

1441 dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 548tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 10 câu chuyện khác nhau về các viễn cảnh trong tương lai khi bị 

tác động bởi AI (trí tuệ nhân tạo) đến cuộc sống của chúng ta. Phân tích và dự đoán các 

công nghệ mới, đưa ra cách nhìn tích cực về AI và những rủi ro có thể xảy ra trong tương 

la 

     Phân loại: 006.3 / A103H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009225-9227 

     Từ khoá:Trí tuệ nhân tạo 

2.  Sách khổng lồ mở ra thế giới bí ẩn dưới lòng đất : Kèm 5 trang sách khổ siêu lớn 

: Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Štěpánka Sekaninová; Tranh: Marta Daeuble; 

Minh Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 26tr. : tranh màu ; 27cm. - (Sách tương tác 

Đinh Tị) 

     Tên sách tiếng Anh: Big book of the underground 

     Tóm tắt: Giúp bé khám phá những công trình ngầm của con người dưới lòng đất, 

những kiến thức địa chất học, khảo cổ học dưới lòng đất, các ngành nghề dưới lòng đất 

     Phân loại: 001 / S102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006494-6497 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Tri thức 

3.  Sách khổng lồ mở ra thế giới bí ẩn trong đêm : Kèm 5 trang sách khổ siêu lớn : 

Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Lời: Helena Haraštová ; Tranh: Jiří Franta ; Minh 

Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 26tr. : tranh màu ; 27cm. - (Sách tương tác Đinh 

Tị) 

     Tên sách tiếng Anh: A big book of the dark 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các bạn nhỏ khái niệm về bóng tối, ánh sáng. Các sự vật hiện 

tượng xảy ra xung quanh chúng ta về đêm như: các hoạt động diễn ra trong đại dương, ở 

nhà ga, ở đường băng, toà soạn, rạp hát, bãi đỗ xe... 

     Phân loại: 001 / S102K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006498-6501 

     Từ khoá:Đời sống xã hội,Tri thức 

4. Vittert, Liberty. 30 giây khoa học dữ liệu : 50 nguyên tắc và sự đổi mới trong lĩnh 

vực thu thập dữ liệu, mỗi nguyên tắc được giải thích trong nửa phút : Dành cho lứa tuổi 

11+ / Liberty Vittert ch.b.; Khánh Quân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159tr. : ảnh màu ; 

23cm 

     Tóm tắt: Bao gồm các nguyên tắc thống kê cơ bản thúc đẩy các thuật toán và sử dụng 

các chương trình máy tính để khám phá cách thức dữ liệu ảnh hưởng mạnh mẽ đến các 

vấn đề lớn như biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khoẻ, lĩnh vực khoa học, xã hội, kinh 

doanh, giải trí, đạo đức ... và đến cả những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày 

     Phân loại: 005.7 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009206-9208 

     Từ khoá:Dữ liệu,Khoa học 
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100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

5.  Cầu vồng cảm xúc : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva ; Minh hoạ: 

Olga Agafonova ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 17tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 152.4083 / C125V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040733-40736 

     Từ khoá:Cảm xúc,Trẻ em,Tâm lí cá nhân 

6. Hasson, Gill. Communication: Khéo ăn khéo nói khéo thành công / Gill Hasson; Thảo 

Nguyên dịch. - H. : Công thương, 2023. - 195tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả, mô tả những thứ cản trở hoạt 

động giao tiếp hiệu quả và cách làm cho đối phương dễ dàng lắng nghe và hiểu được ý 

của bạn cũng như cách để bạn hiểu rõ hơn những gì người khác nói và ý của họ, giúp bạn 

trở thành một người giỏi giao tiếp, sở hữu khả năng truyền tải bất cứ thông điệp nào một 

cách rõ ràng và tự tin 

     Phân loại: 153.6 / KH205A 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040625-40628 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Giao tiếp,Thành công 

7. Kabat- Zinn, Jon. Bất chấp tai ương : Sử dụng trí tuệ của cơ thể và tâm trí để đương 

đầu với căng thẳng, khổ đau và bệnh tật = Full catastrophe living : using the wisdom of 

your body and mind to face stress, pain, and illness / Jon Kabat-Zinn ; Dịch: Lê Nguyễn 

Trần Huỳnh.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 619tr. : 

hình vẽ ; 24cm 

     Phụ lục trong chính văn 

     Tóm tắt: Sử dụng các phương pháp thân-tâm đã được chứng minh về mặt y học với 

nền tảng thiền và yoga để chống lại căng thẳng, thiết lập sự cân bằng tốt hơn của cơ thể 

và tâm trí: thực hành mindfulness (chánh niệm) - chú tâm; mô thức - một cách nhìn mới 

về sức khoẻ và bệnh tật; căng thẳng; ứng dụng - đối diện tai ương; con đường thức tỉnh 

     Phân loại: 155.9042 /  B124C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010308 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012445-12446 

     Từ khoá:Chăm sóc sức khoẻ,Tâm lí học,Stress 

8. Lagos, Leah. Trái tim, hơi thở, tâm trí  = Heart, breath, mind : Huấn luyện trái tim để 

chế ngự stress và vươn tới thành công / Leah Lagos; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 434tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra các bài tập và kỹ thuật thở cụ thể cho phép kiểm soát phản ứng thể 

chất của cơ thể trước stress giúp tăng cường sức khỏe và hiệu suất, phản ứng linh hoạt 

hơn với các tình huống stress, loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, tập trung và 

tự tin hơn trước áp lực 

     Phân loại: 155.9042 / TR103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040544-40548 

     Từ khoá:Tâm lý học,Stress 

9. Lembke, Anna. Giải mã hoóc-môn dopamine : Sống cân bằng trong thời đại đầy cám 

dỗ / Anna Lembke; Lâm Đặng Cam Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 347tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Dopamine nation : Finding balance in the age of indulgence 
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     Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết để có được một cuộc sống cân bằng trên cơ sở kết 

hợp khoa học ham muốn với sự hiểu biết từ kinh nghiệm phục hồi của chính những người 

từng sa vào con đường nghiện ngập và đã thành công trong việc tìm con đường thoát ra 

     Phân loại: 152.42 / GI-103M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040538-40540 

     Từ khoá:Cân bằng,Tâm lí học,Cảm xúc 

10. Levi, Jonathan A.. Huấn luyện não bộ học siêu tốc - Đọc nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu / 

Jonathan A. Levi; Lê Nguyễn Thúy Vi dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 196tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The only skill that matters 

     Tóm tắt: Tiết lộ một cách tiếp cận mạnh mẽ, dựa trên khoa học thần kinh để đọc 

nhanh hơn, ghi nhớ nhiều hơn và học tập hiệu quả hơn, tìm hiểu sâu về cách nhận biết, 

chăm chỉ và phát triển những khả năng kỳ diệu của bộ não. Đưa ra những kỹ thuật giúp 

bạn học cách tăng gấp đôi hoặc gấp ba tốc độ đọc, tăng cường sự tập trung và tối ưu hoá 

hiệu suất nhận thức của mình 

     Phân loại: 153.9 / H502L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040619-40624 

     Từ khoá:Học tập,Tâm lí học 

11. Moorjani, Anita. Nếu thiên đường là đây?  = What if this is heaven? : 10 bài học giá 

trị sau trải nghiệm cận tử / Anita Moorjani: Hợp Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 307tr. 

; 20cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các bài học cuộc sống với tư cách là những công cụ thiết thực để 

mỗi người có thể tái sinh và hoàn toàn trở thành một con người mới ngay trong kiếp sống 

hiện tại nhờ vào việc nhận thức được sức mạnh và khả năng của bản thân, vươn lên sống 

một cuộc đời thật sự trọn vẹn, an yên và hạnh phúc 

     Phân loại: 158 / N259T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040596-40599 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

12. Phàn Đăng. Đạo làm người: Học Mạnh Tử cách đối nhân xử thế / Phàn Đăng; 

Phương Thảo dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 295tr. ; 20cm 

     Tóm tắt: Phân tích những yếu tố tâm lí và đưa ra những kĩ năng cơ bản về cách xử thế 

trong cuộc sống với định hướng bồi dưỡng cốt cách, trau dồi bản thân để vươn tới thành 

công, làm việc có đức, làm việc có tài... 

     Phân loại: 153.6 / Đ108L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040549-40554 

     Từ khoá:Giao tiếp,Tâm lí học,Ứng xử 

13. Rooney, Anne. Tư duy như nhà triết học - Nắm bắt logic của lập luận và đạo đức / 

Anne Rooney; Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 313tr. : hình vẽ, ảnh ; 20cm 

     Tóm tắt: Trình bày các vấn đề kinh tế học từ hệ thống trao đổi cổ xưa đến cách mạng 

công nghiệp và sự xuất hiện của toàn cầu hoá để cho thấy vị trí trung tâm của triết học 

trong cách chúng ta tổ chức đời sống; qua việc phân tích và xem xét các vấn đề liên quan 

đến hàng hoá và dịch vụ, cung và cầu; chỉ ra cách kinh tế học có thể được sử dụng để cải 

thiện mức sống và biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn 

     Phân loại: 170 / T550D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040541-40543 

     Từ khoá:Triết học 
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14. Shunsuke Ando. Ném cơn giận vào tủ lạnh : Để cuộc sống của bạn không còn bị tức 

giận chi phối / Shunsuke Ando; Vương Linh dịch. - H. : Công thương, 2023. - 262tr. : 

minh hoạ ; 20cm 

     Tóm tắt: Giải thích về phương pháp kiểm soát tức giận: phương pháp để kiềm chế cơn 

giận nhất thời, thói quen để tránh nổi giận, giữ tâm thái thoải mái, hạn chế nổi giận một 

cách vô ích, truyền đạt cảm xúc một cách khéo léo qua những mẩu truyện tranh cùng 

tranh minh hoạ phong phú 

     Phân loại: 152.47 / C464G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040578-40581 

     Từ khoá:Tâm lí học,Cảm xúc 

15. Sugiura, Rita. Khéo lựa chọn để thêm hạnh phúc / Rita Sugiura; Vương Linh dịch. - 

H. : Công thương, 2023. - 335tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm 

     Tóm tắt: Đưa ra cách tự trang bị cho bản thân "năng lực lựa chọn" để có được công 

việc mà mình yêu thích, người mà mình yêu thương, học được cách sắp xếp thời gian 

theo ý muốn, vừa làm giàu thêm cho công việc và đời sống cá nhân, vừa xây dựng nên 

một tương lai tươi sáng tốt đẹp, giúp tự tin vào bản thân, cảm thấy hài lòng và hạnh phúc 

     Phân loại: 158.1 / KH205L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040637-40642 

     Từ khoá:Tâm lí học ứng dụng,Cuộc sống 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 

16. Edwards, Vanessa Van. Thu hút bất kỳ ai : Thẩu hiểu hành vi để ứng xử tinh tế = 

Captivate: The science of succeeding with people / Vanessa Van Edwards; Trần Hoàng 

Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 404tr. : minh hoạ ; 20cm 

     Phụ lục: tr. 385-390. - Thư mục: tr. 391-404 

     Tóm tắt: Tìm hiểu 14 mẹo giải mã hành vi con người, cung cấp những công cụ đơn 

giản, mạnh mẽ dùng tạo lập cuộc giao tiếp, hiểu về người khác, thuyết phục, lãnh đạo đội 

ngũ giúp để thăng tiến trong công việc, cải thiện các mối quan hệ, và nâng cao thu nhập 

     Phân loại: 302 / TH500H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040555-40560 

     Từ khoá:Quan hệ xã hội,Tâm lí xã hội 

17.  Giáo dục Việt Nam thời kì thuộc địa qua tài liệu và tư liệu lưu trữ (1858 - 1945) 

/ B.s.: Đỗ Hoàng Anh, Hoàng Thị Hằng, Bùi Thị Hệ, Đào Thị Ngọc Nhàn. - H. : Dân trí, 

2021. - 1321tr. ; 25cm 

     ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I. - Phụ 

lục: tr. 1275-1298 

     Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống văn bản pháp quy của chính quyền thuộc địa, như các 

nghị định, quyết định, chỉ dụ, sắc lệnh... và những hồ sơ lưu trữ có liên quan đến nền giáo 

dục các cấp (đại học, phổ thông và các trường dạy nghề) ở Việt Nam từ năm 1958 đến 

1945 

     Phân loại: 344.5970702638 / GI-108D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010296 

     Từ khoá:Thời kì thuộc Pháp,1858-1945,Giáo dục 

18. Lê Phương Liên. Bồi dưỡng tiếng Việt lớp 2 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Lê 

Phương Liên, Nguyễn Yến Oanh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 144tr. : hình 

vẽ, bảng ; 24cm 
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     Phân loại: 372.6 / B452D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006573-6575 

     Từ khoá:Lớp 2,Tiếng Việt,Bài tập 

19. Lê Phương Liên. Bồi dưỡng Tiếng Việt lớp 4 : Bám sát SGK: Kết nối tri thức với 

cuộc sống / Lê Phương Liên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 136tr. : bảng ; 

24cm 

     Phân loại: 372.6 / B452D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009447-9452 

     Từ khoá:Lớp 4,Tiếng Việt 

20. Lê Phương Liên. 199 bài tập làm văn chọn lọc 2 : Theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới định hướng phát triển năng lực / Lê Phương Liên, Nguyễn Yến Oanh. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 136tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.623 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006552-6554 

     Từ khoá:Tập làm văn,Lớp 2,Bài văn 

21. Lê Thị Nương. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông mới; Định hướng phát triển năng lực. Dùng kèm SGK: Cánh Diều / Lê Thị Nương. 

- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24cm 

          T.1. - 2023. - 120tr. : bảng 

     Phân loại: 372.6 / GI-521E 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006564-6566 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Lớp 2 

22. Lê Thị Nương. Giúp em học tốt Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 

thông mới; Định hướng phát triển năng lực. Dùng kèm SGK Cánh Diều / Lê Thị Nương. 

- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 128tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

          T.2. - 2023. - 128tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 372.6 / GI-521E 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006567-6569 

     Từ khoá:Tiếng Việt,Lớp 2 

23.  Lịch sử quân sự - Bách khoa thư các loại vũ khí định hình thế giới / Nguyễn 

Minh dịch. - H. : Dân trí; Đông Á, 2019. - 448tr. : ảnh, minh họa ; 30cm 

     Phân loại: 355.009 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.012430 

                          Kho tra cứu: TC.003610 

     Từ khoá:Lịch sử,Quân sự 

24. Magdalena Guerrero. Chúng ta đa dạng : Một chuyến du lịch văn hóa để nhận biết 

giá trị và tôn trọng sự khác biệt: Dành cho lứa tuổi 11+ / Magdalena Guerrero, Maria José 

Poblete; Alfredo Cáceres minh họa; Nguyễn Thị Kim Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. 

- 69tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 305.8 / CH513T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009271-9274 

     Từ khoá:Dân tộc,Đa dạng văn hoá 

25. Marron, Donald. 30 giây kinh tế : 50 lí thuyết kinh tế kích thích tư duy nhất, mỗi lí 

thuyết được giải thích trong nửa phút : Dành cho lứa tuổi 11+ / Donald Marron ch.b; 

Hạnh Phương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159tr. : ảnh màu ; 23cm 
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     Phân loại: 330 / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009200-9202 

     Từ khoá:Kinh tế 

26.  144 bài làm văn tiếng Việt 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / S.t., b.s.: 

Tạ Thanh Sơn, Nguyễn Việt Nga, Phạm Đức Minh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2023. - 172tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.623 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009441-9446 

     Từ khoá:Lớp 4,Tập làm văn,Tiếng Việt 

27.  100 đề kiểm tra Toán 2 : Giúp em đạt điểm 10 môn Toán. Biên soạn theo 

chương trình Sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Đức Tấn 

(ch.b.), Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Tấn Siêng, Nguyễn Đức Phát. - H. : Dân trí, 2021. - 

238tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006546-6548 

     Từ khoá:Lớp 2,Toán,Đề kiểm tra 

28. Nguyễn Phan Khiêm. Đi tìm công lý / Nguyễn Phan Khiêm. - Tái bản có sửa chữa 

và bổ sung. - H. : Văn học, 2023. - 334tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm 31 bài viết chứa đựng nhiều trăn trở, niềm vui, nỗi buồn của các thẩm 

phán, luật sư, nhà nghiên cứu, người bị oan... gắn với rất nhiều thân phận con người, 

nhiều vụ án hình sự, dân sự ly kỳ nhưng sau tất cả họ vẫn cùng đi chung trên con đường 

bảo vệ công lý 

     Phân loại: 340.114 / Đ300T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009217-9220 

     Từ khoá:Luật pháp,Công lí 

29. Nguyễn Đức Tấn. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 2 / Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Hạ 

Hà Uyên, Nguyễn Hạ Hà Quyên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 164tr. : hình 

ảnh, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / B452D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006579-6581 

     Từ khoá:Lớp 2,Toán 

30. Nguyễn Đức Tấn. Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3 : Bám sát SGK Kết nối / Nguyễn 

Đức Tấn, Nguyễn Hạ Hà Uyên, Nguyễn Hạ Hà Quyên. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 

200tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / B452D 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006570-6572 

     Từ khoá:Lớp 3,Toán 

31. Nguyễn Đức Tấn. Phát triển trí thông minh Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức 

Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 205tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006555-6557 

     Từ khoá:Lớp 3,Toán 
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32.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi lớp 2 : Theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới. Định hướng phát triển năng lực / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Trần Yến 

Lan, Nguyễn Ngọc Hà,.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 147tr. ; 24cm 

     Phân loại: 372.623 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006582-6584 

     Từ khoá:Tập làm văn,Lớp 2,Bài văn 

33. Phạm Văn Công. Bài tập hay và khó Toán 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 

hành / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24cm 

          T.1. - 2023. - 136tr. : bảng 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009453-9458 

     Từ khoá:Bài tập,Lớp 4,Toán 

34. Phạm Văn Công. Bài tập hay và khó Toán 4 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 

hành / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 144tr. : bảng ; 24cm 

          T.2. - 2023. - 144tr. : bảng 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009459-9464 

     Từ khoá:Lớp 4,Toán 

35. Phạm Đình Thực. 500 bài Toán trắc nghiệm 2 : Biên soạn theo chương trình giáo 

dục phổ thông mới. Định hướng phát triển năng lực / Phạm Đình Thực. - H. : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2021. - 104tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.7 / N114T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006576-6578 

     Từ khoá:Bài tập trắc nghiệm,Lớp 2,Toán 

36.  Sách to ôm sách nhỏ - Động vật ở nông trại : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / 

Caterpillar Books; Minh họa: Liz & Kate Pope ; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 10tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Tương tác) 

     Tên sách tiếng Anh: My first big and little book - Farm baby 

     Phân loại: 372.21 / S102T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009366-9371 

     Từ khoá:Động vật 

37.  Sách to ôm sách nhỏ - Động vật ở trong rừng : Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / 

Caterpillar Books; Minh họa: Liz & Kate Pope; Thành Đạt dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 10tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách Tương tác) 

     Tên sách tiếng Anh: My first big and little book - Jungle baby 

     Phân loại: 372.21 / S102T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009360-9365 

     Từ khoá:Động vật 

38.  Sách âm thanh - Bé ngoan học lễ phép : Dành cho độ tuổi 0-6 / Lời: Khánh Vân; 

Minh họa: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10tr. : tranh màu ; 

19cm. - (Sách tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 372.21 / S102A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024923-24926 

     Từ khoá: Lễ phép; Sách âm thanh; Giáo dục mẫu giáo 
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39.  Truyện cổ tích hay nhất về Tết : Dành cho độ tuổi 3-9 / Lời: Thành Đạt; Thiết kế 

và trình bày: Dương Thùy. - H. : Thanh niên, 2022. - 67tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tủ sách 

Người kể chuyện) 

     Phân loại: 398.209597 / TR527C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024907-24910 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

40. Võ Thị Minh Trang. 100 đề kiểm tra tiếng Việt 2 : Biên soạn theo chương trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo / Võ Thị Minh Trang. - H. : Dân trí, 2021. - 191tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 372.6 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006549-6551 

     Từ khoá:Đề kiểm tra,Lớp 2,Tiếng Việt 

41.  Ú òa động vật - khủng long. - H. : Dân trí, 2023. - [14]tr. ; 14cm 

     Phân loại: 372.21 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040803-40808 

42.  Ú òa động vật - Động vật nuôi. - H. : Dân trí, 2023. - [14]tr. ; 14cm 

     Phân loại: 372.21 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040815-40820 

43.  Ú òa động vật - Động vật rừng. - H. : Dân trí, 2023. - [14]tr. ; 14cm 

     Phân loại: 372.21 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040809-40814 

44.  Đoàn tàu đến rồi kìa!  = Look! The train is coming! : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi 

trở lên / Lời: Alice Bartosinski; Tranh: Stephen Barker; Tâm An dịch. - H. : Nxb. Hà 

Nội, 2022. - 10tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn. Sách tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 372.21 / Đ406T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006510-6513 

     Từ khoá:Tàu hoả 

45. Đỗ Trung Hiệu. Bài tập chọn lọc Toán 2 : Hai buổi trong ngày. Biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 120tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

          T.2. - 2021. - 120tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006561-6563 

     Từ khoá:Lớp 2,Toán,Bài tập 

46. Đỗ Trung Hiệu. Bài tập chọn lọc Toán 2 : Hai buổi trong ngày : Biên soạn theo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới / Đỗ Trung Hiệu (ch.b.), Đỗ Trung Kiên. - H. : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 24cm 

          T.1. - 2021. - 124tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 372.7 / B103T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006558-6560 

     Từ khoá:Bài tập,Toán,Lớp 2 

47.  Ở trường có gì vui?  = What are good things about school? : Dành cho trẻ em từ 

3 tuổi trở lên / Lời: Alice Bartosinski; Tranh: Stephen Barker; Tâm An dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 10tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn. Sách tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 371 / Ơ460T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006502-6505 
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     Từ khoá:Trường học 

400 - NGÔN NGỮ 

48. Roxana. Cuộc phiêu lưu với chữ cái  = Alphabet adventure : Sách âm thanh / 

Roxana. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 55tr. : tranh màu ; 20.5x19cm. - (My first) 

     Tóm tắt: Giới thiệu từ tiếng Anh về các chủ đề khác nhau giúp các bé học chữ cái và 

từ mới 

     Phân loại: 428.1 / C514P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024915-24918 

     Từ khoá:Từ vựng,Chữ cái,Tiếng Anh 

49. Roxana. Cuộc phiêu lưu với số đếm  = Counting adventure : Sách âm thanh / 

Roxana. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 43tr. : tranh màu ; 20.5x19cm. - (My first) 

     Tóm tắt: Giới thiệu từ tiếng Anh về các chủ đề khác nhau giúp các bé học từ mới về 

các chủ đề và số đếm 

     Phân loại: 428.1 / C514P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024911-24914 

     Từ khoá:Số đếm,Từ vựng,Tiếng Anh 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

50. Callery, Sean. Bảng tuần hoàn hóa học  = Periodic table : Bách khoa toàn thư bằng 

hình ảnh về những cấu thành cơ bản nhất của Vũ trụ / Sean Callery, Miranda Smith; Vân 

Anh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 195tr. : minh họa ; 27cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học theo 

các quá trình hình thành nguyên tố, các nguyên tố mạnh tạo thành hợp chất, kim loại, họ 

lantan, học actini, phi kim và khí hiếm 

     Phân loại: 546.8 / B106T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002842-2843 

     Từ khoá:Bảng tuần hoàn,Hoá học 

51. Jackson, Tom. Thuyết minh trực quan nhất về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học 

/ Tom Jackson; Ha Vu dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 208tr. : minh họa ; 

28cm 

     Tóm tắt: Khái quát về lịch sử Bảng tuần hoàn hoá học, các câu chuyện liên quan đến 

những nhà triết học, nhà giả kim và khoa học đã phát hiện ra các nguyên tố hoá học 

     Phân loại: 546.8 / TH528M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010299 

Lê Hoành Phò. Phương pháp giải các chủ đề căn bản Đại số và Giải tích 11 : Dùng 

chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Hoành Phò. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. 

- 382tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Phân loại: 512.0076 / PH561P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009397-9402 

     Từ khoá:Lớp 11,Phương pháp giải toán,Giải tích,Đại số 

53. Lịch sử khoa học - Bách khoa thư các khám phá thay đổi thế giới / Jack 

Challoner, Derek Harvey, John Farndon... ; Dịch: Nguyễn Quí Hiển, Hoàng Bích Thu ; 

Lê Ngọc Tân h.đ.. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 400tr. : minh họa ; 30cm 

     Tên sách tiếng Anh: Science year by year 
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     Tóm tắt: Khám phá những phát kiến và phát minh khoa học quan trọng trong lịch sử 

từ trước khi khoa học bắt đầu, thời kỳ phục hưng ở châu Âu và thế giới hồi giáo, kỷ 

nguyên khám phá, kỷ nguyên cách mạng, kỷ nguyên nguyên tử đến kỷ nguyên thông tin 

khoa học hiện đại 

     Phân loại: 509 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho mượn (VVX.): MVVX.012454 

                          Kho tra cứu: TC.003611 

     Từ khoá:Lịch sử,Khoa học 

54. Lịch sử tự nhiên : Dựa trên nguyên tác của Bá tước Buffon / Lời: Miao Desui ; 

Minh hoạ: Pang Kun ; Thu Trang dịch. - H. : Dân trí; Công ty Xuất bản và Dữ liệu ETS, 

2021. - 207tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tri thức kinh điển bằng tranh) 

     Tóm tắt: Trình bày tóm lược và sinh động lịch sử hình thành trái đất, lịch sử khoáng 

vật, lịch sử động vật, lịch sử loài người và tự nhiên theo từng thời kỳ dựa trên bộ sách 

Lịch sử tự nhiên của Bá tước Buffon 

     Phân loại: 508 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010297 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012426-12427 

     Từ khoá:Lịch sử,Tự nhiên 

55. 500 bài toán chọn lọc 11 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hàn Liên Hải, 

Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2023. - 238tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 510.76 / N114T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009323, LDVV.009372-9376 

     Từ khoá:Bài toán,Lớp 11,Toán 

56. Nguyễn Văn Nho. Kĩ năng giải toán căn bản và mở rộng lớp 8 : Dùng cho các bộ 

SGK hiện hành / Nguyễn Văn Nho. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 24cm 

          T.1. - 2023. - 168tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 510.76 / K300N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009407-9412 

     Từ khoá:Lớp 8,Giải bài toán,Toán 

57.  Nguyễn Văn Nho. Kĩ năng giải toán căn bản và mở rộng lớp 8 : Dùng cho các bộ 

SGK hiện hành / Nguyễn Văn Nho. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 24cm 

          T.2. - 2023. - 124tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 510.76 / K300N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009413-9418 

     Từ khoá:Lớp 8,Giải bài toán 

58.  Nguyễn Đức Tấn. Giải bằng nhiều cách các bài Toán lớp 8 : Biên soạn theo Chương 

trình giáo dục phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. 

- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 229tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 510.76 / GI-103B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002847-2849 

     Từ khoá:Giải bài toán,Lớp 8,Toán 

59.  Ngô Long Hậu. Toán thông minh và phát triển 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện 

hành / Ngô Long Hậu, Hoàng Mạnh Hà, Lều Mai Hiên. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2023. - 172tr. : hình vẽ ; 24cm 
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     Phân loại: 510.712 / T406T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002850-2852 

     Từ khoá:Lớp 8,Toán 

60. Quách Văn Long. Hướng dẫn học tốt Hóa học 11 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / Quách Văn Long. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 376tr. : hình vẽ ; 

24cm 

     Phân loại: 546.0712 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009391-9396 

     Từ khoá:Lớp 11,Hoá học 

61.  Sách tham khảo Hóa học 11 - Theo chương trình GDPT mới. Dùng chung cho 

các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Hồ Viết Thống, Tống Đức Huy.... - 

H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 304tr. : minh họa ; 24cm 

     Phân loại: 546.076 / S102T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009387-9390 

     Từ khoá:Lớp 11,Hoá học 

62.  Thuyết minh trực quan nhất về Vũ trụ / Trần Trung Quân dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 528tr. : minh họa ; 30cm 

     Tên sách tiếng Anh: Universe 

     Tóm tắt: Giới thiệu bao quát các khái niệm cơ bản của thiên văn học; xem xét Hệ Mặt 

Trời, Ngân Hà (thiên hà của chúng ta) và các vùng không gian xa hơn nữa; đi sâu hơn 

vào tìm hiểu các chòm sao, cách quan sát các vùng trời theo thời điểm 

     Phân loại: 523.1 / TH528M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010301 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012431-12432 

     Từ khoá:Vũ trụ,Khoa học thường thức 

63. Trịnh Văn Bằng. Hướng dẫn học và phương pháp giải Toán 8 : Biên soạn theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới - Bám sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn 

Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24cm 

          T.1. - 2023. - 196tr. : bảng, hình vẽ 

     Phân loại: 510.76 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009425-9430 

     Từ khoá:Lớp 8,Toán 

64. Trịnh Văn Bằng. Hướng dẫn học và phương pháp giải Toán 8 : Biên soạn theo 

chương trình giáo dục phổ thông mới - Bám sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn 

Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 24cm 

          T.2. - 2023. - 196tr. : hình vẽ, bảng 

     Phân loại: 510.76 / H561D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009431-9436 

     Từ khoá:Lớp 8,Toán 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

65.  Altucher, James. Người thành công có lối đi riêng  = Skip the line / James Altucher; 

Linh Duyên dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 318tr. ; 23cm 
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     Tóm tắt: Giới thiệu quy tắc 10000 giờ giúp bạn tăng cường sự sáng tạo, kỹ năng thực 

hành, thuyết phục, lãnh đạo và nâng cao hiệu suất làm việc, từ đó đưa bạn tới thành công 

vượt ngoài sức tưởng tượng, với tốc độ nhanh và hiệu quả cao 

     Phân loại: 650.1 / NG558T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009213-9216 

     Từ khoá:Thành công,Công việc 

66. Bet-David, Patrick. Tính trước 5 bước : Trở thành đại kiện tướng trên bàn cờ kinh 

doanh = Your next five moves : Master the art of business strategy / Patrick Bet-David, 

Greg Dinkin; Võ Thành Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 369tr. : minh hoạ ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 364-369 

     Tóm tắt: Giới thiệu lộ trình giúp các doanh nhân trở thành đại kiện tướng trên bàn cờ 

kinh doanh với 5 bí quyết chiến lược: Thấu hiểu bản thân; xử lý vấn đề; xây dựng đội 

ngũ; phát triển quy mô doanh nghiệp và sự lão luyện trên thương trường 

     Phân loại: 658.4012 / T312T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009221-9224 

     Từ khoá:Kinh doanh,Lập kế hoạch 

67.   Công trường thú vị quá!  = What an interesting building site! : Dành cho trẻ 

em từ 3 tuổi trở lên / Lời: Alice Bartosinski; Tranh: Stephen Barker; Tâm An dịch. - H. : 

Nxb. Hà Nội, 2022. - 10tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Thế giới nhỏ bận rộn. Sách tương tác 

Đinh Tị) 

     Phân loại: 624 / C455T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006506-6509 

     Từ khoá: Sách tương tác; Công trình xây dựng,Sách song ngữ 

68. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Nước sâu đừng có đến gần nghe con : Dành cho trẻ em 

từ 2 - 8 tuổi / Thu Thiên; Họa sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 31tr. ; 18x21 cm 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040737-40742 

     Từ khoá:Dạy trẻ,Kĩ năng,An toàn 

69.  EQ - IQ - Xây dựng thói quen tốt đầu đời cho trẻ: Con không đi học đâu : Dành 

cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Lời: Erine Savannah; Minh họa: Marie Bretin; Phạm Nhàn dịch. 

- H. : Thanh niên, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 649.64 / E206-I 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009311-9316 

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy con 

70.   EQ - IQ - Xây dựng thói quen tốt đầu đời cho trẻ: Con không đi ngủ đâu : 

Dành cho trẻ em từ 3-6 tuổi / Lời: Erine Savannah; Minh họa: Marie Bretin; Phạm 

Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 25cm. - (Tủ sách Cùng con 

trưởng thành) 

     Phân loại: 649.64 / E206-I 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009317-9322 

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Dạy con 

71. Farrimond, Stuart. Khoa học về gia vị : Hiểu các kết nối hương vị và cách mạng 

hóa việc nấu ăn / Stuart Farrimond; Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 224tr. : minh 

họa ; 25cm 
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     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về khoa học gia vị. Giới thiệu 40 chỉ dẫn về ẩm thực của 

các vùng như Trung Đông, châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, châu Mỹ và châu 

Âu; 60 gia vị cùng với 65 công thức nấu ăn nguyên bản và sáng tạo như: Cá hồi hấp ớt và 

đại hồi (Trung Quốc), biryani gà và cà tím nấu với thất vị hương, cà ri lạc Tây Phi với 

masala Durban... 

     Phân loại: 641.3383 / KH401H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010295 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012428 

     Từ khoá:Nấu ăn,Gia vị 

72.  Green, Don M.. Những bí quyết thành công vượt thời gian của Napoleon Hill / Don 

M. Green; Trần Thụy Hương Quỳnh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Thế giới, 2023. - 

270tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Everything I know about success I learned from Napoleon Hill 

     Tóm tắt: Trình bày những bí quyết thành công trong cuộc sống từ triết lí của 

Napoleon Hill như khát vọng, tự tin, bản lĩnh, kỉ luật và nghệ thuật đối nhân xử thế..., 

giúp bạn đọc có thêm những kinh nghiệm đương đầu với các thử thách trong cuộc sống 

và cung cấp một số phương án tối ưu mang tính thực tiễn cao giúp bạn có thể thành công 

trong công việc 

     Phân loại: 650.1 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040572-40577 

     Từ khoá:Công việc,Thành công,Cuộc sống 

73.  Hoàng Hường. Nhật ký trưởng thành - Lòng biết ơn / Hoàng Hường b.s.. - H. : Văn 

học, 2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền 

cảm hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về lòng biết ơn trong cuộc sống, giúp 

trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trình trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009336-9339 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy con 

74.  Hoàng Hường. Nhật ký trưởng thành - Sự tự tin / Hoàng Hường b.s.. - H. : Văn học, 

2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm 

hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền tải thông điệp ý nghĩa về kỹ năng sống giúp trẻ 

nhận thức đúng đắn về bản thân, làm một người tự tin đối mặt với khó khăn trong cuộc 

sống, tích cực đối diện với thất bại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp 

     Phân loại: 649.7 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009348-9351 

     Từ khoá:Dạy con,Tự tin,Kĩ năng sống 

75. Iansiti, Marco. Cạnh tranh trong thời đại AI / Marco Iansiti, Karim R. Lakhani; 

Hoàng Huấn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 335tr. : 

hình vẽ, bảng ; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

     Tên sách tiếng Anh: Competing in the age of AI: strategy when algorithms and 

networks run the world 

     Tóm tắt: Định nghĩa thời đại trí tuệ nhân tạo (AI) do sự nổi lên của một loạt cơ quan, 

tổ chức khác biệt, được cơ cấu cho một môi trường kinh doanh do các mạng kỹ thuật số, 
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việc phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo định hình. Khảo sát một khuôn mẫu thường xảy 

ra của những công ty kỹ thuật số đang va chạm, xung đột với các doanh nghiệp được tổ 

chức theo kiểu truyền thống trong hết lĩnh vực này tới lĩnh vực kia 

     Phân loại: 658.0563 / C107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010302 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012434-12435 

     Từ khoá:Trí tuệ nhân tạo,Cạnh tranh 

76. Kỷ Nguyên. Dừng bao biện - Làm gì có chuyện bạn không có thời gian? / Kỷ 

Nguyên; Cao Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 261tr ; 20cm 

     Tóm tắt: Đưa ra các kỹ năng quản lý những khoảng thời gian nhỏ lẻ, sắp xếp thời gian 

thông minh, lên kế hoạch, nhật ký cho khoảng thời gian phù hợp nhất với sự thoải mái về 

thể chất và tinh thần 

     Phân loại: 650.11 / D556B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040606-40611 

     Từ khoá:Quản lý,Thời gian,Kỹ năng 

77.  Longour, Michèle. Cuốn sách đa tương tác đầu tiên của tớ về cơ thể người / Michèle 

Longour; Lucie Durbiano minh họa; Phạm Nhàn dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - [28]tr. ; 

19cm 

     Phân loại: 612 / C517S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040721-40726 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Cơ thể người 

78.  Matthew Walker. Sao chúng ta lại ngủ : Tiết lộ sức mạnh của giấc ngủ và những 

giấc mơ / Matthew Walker ; Dịch: Viết Hổ, Lê Na ; Minh Hà h.đ.. - Tái bản. - H. : Lao 

động, 2023. - 486tr. : biểu đồ ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Why we sleep: The new science of sleep and dreams. - Phụ lục: 

tr. 483-486 

     Tóm tắt: Những khám phá về giấc ngủ, giải thích việc có thể khai thác được sức mạnh 

biến đổi của giấc ngủ nhằm làm thay đổi cuộc sống, giúp chúng ta có một giấc ngủ ngon 

với những giấc mơ đẹp và một sức khoẻ tốt 

     Phân loại: 612.821 / S108C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010304 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012438-12439 

     Từ khoá:Giấc mơ,Giấc ngủ,Sức khoẻ 

79. Mỹ Thuận. Nhật ký trưởng thành - Cố gắng vì chính mình / Mỹ Thuận b.s.. - H. : 

Văn học, 2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện 

truyền cảm hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền tải thông điệp ý nghĩa về kỹ năng sống giúp trẻ 

nhận thức đúng đắn về bản thân, làm một người biết cố gắng vì chính mình, dám đối mặt 

với những khó khăn trong cuộc sống 

     Phân loại: 649.6 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): LDVV.009328-9331 

     Từ khoá:Dạy con,Kĩ năng sống 

80. Mỹ Thuận. Nhật ký trưởng thành - Sự trung thực / Mỹ Thuận b.s.. - H. : Văn học, 

2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm 

hứng) 
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     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về lòng trung thực trong cuộc sống, 

giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trình trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.7 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009324-9327 

     Từ khoá:Dạy con,Kĩ năng sống 

81. Mỹ Thuận. Nhật ký trưởng thành - Tính tự lập / Mỹ Thuận b.s.. - H. : Văn học, 2023. 

- 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện truyền cảm hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền cảm hứng về tính tự lập trong cuộc sống, giúp 

trẻ rèn luyện kỹ năng sống trong quá trình trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.63 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009332-9335 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy con,Tự lập 

82.  Mỹ Thuận. Nhật ký trưởng thành - Đánh bại thói quen xấu / Mỹ Thuận b.s.. - H. : 

Văn học, 2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện 

truyền cảm hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống, giã từ các thói quen 

xấu, xây dựng tính cách tốt trong quá trình trưởng thành của mình 

     Phân loại: 649.64 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009344-9347 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy con,Thói quen 

83. Mỹ Thuận. Nhật ký trưởng thành - Đương đầu với khó khăn / Mỹ Thuận b.s.. - H. : 

Văn học, 2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện 

truyền cảm hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền tải thông điệp ý nghĩa về kỹ năng sống giúp trẻ 

giám đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống 

     Phân loại: 649.64 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009340-9343 

     Từ khoá:Kĩ năng sống,Dạy con 

84. Mỹ Thuận. Nhật ký trưởng thành - Đọc sách là một niềm vui / Mỹ Thuận b.s.. - H. : 

Văn học, 2023. - 95tr. : tranh màu ; 25cm. - (Cùng trẻ lớn lên với những câu chuyện 

truyền cảm hứng) 

     Tóm tắt: Gồm các câu chuyện truyền tải thông điệp trong cách nuôi dạy con giúp các 

bậc cha mẹ giáo dục, vun đắp tình yêu sách cho con giúp con hình thành niềm yêu thích 

đọc sách một cách tự nhiên và hiệu quả nhất 

     Phân loại: 649.58 / NH124K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009352-9355 

     Từ khoá:Dạy con,Đọc sách 

85. Nguyễn Anh Tuấn. Kỹ thuật ma sát / Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hùng ch.b. - H. 

: Bách khoa Hà Nội, 2023. - 183tr. : minh hoạ ; 27cm 

     Thư mục: tr. 182-183 

     Tóm tắt: Trình bày kiến thức về kỹ thuật ma sát bao gồm chất lượng và tiếp xúc của 

bề mặt ma sát, ma sát ngoài, mòn vật liệu, tính toán mòn cặp ma sát, tuổi thọ và độ tin 

cậy của cặp ma sát 

     Phân loại: 621.890711 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009194-9196 
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     Từ khoá:Ma sát,Kĩ thuật 

86. Nguyễn Hữu Huấn. Dạy con đối mặt với ván cờ cuộc đời / Nguyễn Hữu Huấn. - Tái 

bản. - H. : Thế giới, 2022. - 211tr., 4tr. ảnh màu ; 20cm 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các bậc cha mẹ phương pháp dạy trẻ hiệu quả, giúp trẻ biết 

giải quyết vấn đề, bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc, giúp trẻ phát triển những mối quan hệ và 

lối nghĩ tích cực, đồng thời rèn luyện cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để thành công 

trong tương lai thông qua chơi cờ Vua 

     Phân loại: 649 / D112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037189 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052521-52522 

     Từ khoá:Dạy con 

87.  Nhập môn kỹ thuật hàng không / Vũ Quốc Huy, Đinh Tấn Hưng, Vũ Đình Quý.... 

- H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 223tr. : minh hoạ ; 27cm 

     Thư mục: tr. 219 

     Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử ngành hàng không, công nghệ và xu hướng phát triển 

của máy bay thương mại; các kiến thức cơ bản về khí động lực học, lý thuyết bay và lý 

thuyết ổn định của máy bay; các loại vật liệu chính sử dụng trên máy bay và xu hướng 

phát triển của vật liệu; các hệ thống chính trên máy bay cũng như các kiến thức liên quan 

đến chế tạo, khai thác và bảo dưỡng sửa chữa máy bay 

     Phân loại: 629.1300711 / NH123M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009197-9199 

     Từ khoá:Hàng không,Kĩ thuật 

88. Những quy tắc ứng xử dành cho học sinh : Dành cho trẻ em từ 6 - 15 tuổi / Phòng 

Biên tập Tân Nhã ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 51tr. : tranh vẽ ; 

24cm 

     Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp các bạn nhỏ hiểu được 3 điểm chính trong 

các phép tắc xã giao và cách viết thư hằng ngày như: các mối quan hệ và quy tắc xưng hô 

hợp lý; cách sử dụng từ ngữ lịch sự và quy tắc ứng xử trong những tình huống khác nhau; 

cách sử dụng các loại thư và các loại thiệp với ngôn ngữ thích hợp 

     Phân loại: 649.7 / NH556Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006514-6517 

     Từ khoá:Dạy trẻ,Ứng xử 

89. Parmenter, David. KPI - Thước đo mục tiêu trọng yếu  = KPI - Key performance 

indicators / David Parmenter; Mai Chí Trung dịch. - Tái bản lần 4. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 498tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Doanh 

Trí) 

     Phụ lục: tr. 409-498 

     Tóm tắt: Trình bày về hiệu quả cũng như sai lầm khi áp dụng các thước đo mục tiêu 

trong công tác đo lường hiệu suất công việc. Hướng dẫn xây dựng, triển khai và sử dụng 

hiệu quả thước đo mục tiêu trọng yếu (KPI) - là các thước đo sẽ tạo ra sự khác biệt sâu 

sắc cho năng lực thực thi và hệ thống triển khai của doanh nghiệp 

     Phân loại: 658.4013 / KP300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010306 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012441-12442 

     Từ khoá:Thước đo,Hiệu suất lao động,Quản lí 
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90. Saldanha, Tony. Vì sao chuyển đổi số thất bại  = Why digital transformations fail / 

Tony Saldanha; Trần Quốc Hùng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 297tr. : minh họa ; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

     Phụ lục: tr. 257-283 

     Tóm tắt: Mô tả về những tình huống mà dịch vụ kinh doanh toàn cầu của P&G đã 

phải đối mặt để thúc đẩy việc chuyển đổi số không ngừng. Giới thiệu mô hình 5 giai đoạn 

chuyển đổi số: nền tảng, phân tách, đồng bộ hoá từng phần, đồng bộ hoá hoàn toàn và 

DNA hoá. Trình bày cách làm thế nào để có thể ráp nối tất cả các nguyên tắc với nhau để 

giải quyết mối đe dọa từ cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư một cách hệ thống 

     Phân loại: 658.40380285 / V300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010286 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012414-12415 

     Từ khoá: Chuyển đổi số; Quản lí kinh doanh 

91. Đinh Văn Phong. Mô phỏng số các hệ động lực / Đinh Văn Phong, Nguyễn Quang 

Hoàng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2023. - 247tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 246-247 

     Tóm tắt: Khái niệm cơ bản về mô hình hoá và mô phỏng hệ động lực; xây dựng mô 

hình hoá các hệ cơ, mô hình hoá hệ điện, cơ điện và hệ thuỷ lực; đáp ứng trong miền tần 

số; đáp ứng trong miền thời gian; giới thiệu phần mềm Matlab 

     Phân loại: 620.10540113 / M450P 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009243-9246 

     Từ khoá:Mô phỏng số,Hệ động lực 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

92. Bùi Ngọc. Rèn luyện kỹ năng chiếu hết : Sách tham khảo dùng cho giảng dạy, huấn 

luyện và nâng cao trình độ môn cờ vua các lứa tuổi / Bùi Ngọc. - H. : Thể dục thể thao, 

2017. - Trọn bộ 3 tập ; 27cm 

          T.1. - 2017. - 156tr. : hình vẽ 

     Tóm tắt: Gồm những kỹ năng chiếu hết trong môn cờ vua: Chiếu hết bằng xe, tượng, 

tốt, hậu, mã, chặn đường đi chuyển của vua, nước chiếu mở đường, chiếu hết nhờ đòn 

giằng, chiếu hết bằng nước đi đặc biệt và luyện tập tổng hợp 

     Phân loại: 794.124 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010311 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012448-12449 

     Từ khoá:Cờ vua,Chiến thuật 

93. Bùi Ngọc. Rèn luyện kỹ năng chiếu hết : Sách tham khảo dùng cho giảng dạy, huấn 

luyện và nâng cao trình độ môn cờ vua các lứa tuổi / Bùi Ngọc. - H. : Thể dục thể thao, 

2017. - 154tr. : hình vẽ ; 27cm 

          T.2. - 2017. - 154tr. : hình vẽ 

     Tóm tắt: Gồm những kỹ năng chiếu hết trong môn cờ vua: Chiếu hết bằng các nước 

chiếu liên tiếp; đòn phối hợp với các quân; đòn phối hợp theo chủ đề chiến thuật; chiến 

thuật chiếu hết ở nước cờ tiếp theo; luyện tập tổng hợp các chủ đề 

     Phân loại: 794.124 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010312 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012450-12451 
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     Từ khoá:Chiến thuật,Cờ vua 

94. Bùi Ngọc. Rèn luyện kỹ năng chiếu hết : Sách tham khảo dùng cho giảng dạy, huấn 

luyện và nâng cao trình độ môn cờ vua các lứa tuổi / Bùi Ngọc. - H. : Thể dục thể thao, 

2017. - 144tr. : hình vẽ ; 27cm 

          T.3. - 2017. - 144tr. : hình vẽ 

     Tóm tắt: Gồm những kỹ năng chiếu hết trong môn cờ vua theo chủ đề của đòn phối 

hợp như: Đòn thu hút, đòn đánh lạc hướng, đòn giải phóng đường, đòn giải phóng ô, đòn 

tiêu diệt quân phòng thủ, phá huỷ cấu trúc Tốt... 

     Phân loại: 794.124 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010313 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012452-12453 

     Từ khoá:Cờ vua,Chiến thuật 

95. Hutchinson, Pamela. 30 giây điện ảnh : 50 ý tưởng, thể loại và nhân vật quan trọng 

nhất trong lịch sử phim ảnh, mỗi mục được giải thích chỉ trong nửa phút : Dành cho lứa 

tuổi 11+ / Pamela Hutchinson ch.b; Phan Cao Hoài Nam dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

159tr. : ảnh màu ; 23cm 

     Tóm tắt: Gồm 50 chủ đề trong thế giới phim ảnh, mỗi chủ đề được tóm tắt trong 30 

giây, 300 từ và một hình minh họa để kể câu chuyện về: Lịch sử hình thành của ngành 

điện ảnh, các thể loại phim, đạo diễn và các ngôi sao tiêu biểu... 

     Phân loại: 791.4309 / / B100M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009203-9205 

     Từ khoá:Điện ảnh 

96. Kể chuyện về 20 kiệt tác nghệ thuật : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Sabine du 

Mesnil, Charlotte Grossetête; Tanja Stevanovic minh họa; Hồ Thị Hòa dịch. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 79tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26cm. - (Thưởng ngoạn hội họa) 

     Tóm tắt: Giới thiệu 20 câu chuyện thú vị, kể lại sự ra đời của tác phẩm và hành trình 

sáng tạo của người nghệ sĩ: mẩu chuyện về họa sĩ Sandro Botticelli đập vỡ trứng để trộn 

màu trong quá trình sáng tác Sự ra đời của thần Vệ Nữ; bật mí danh tính của quý bà trong 

bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci; phân tích tâm lí của các nhân vật xuất hiện 

trong Sự trở về của đứa con hoang đàng của Rembrandt; câu chuyện hậu trường trong 

Lớp học múa – Edgar Degas... 

     Phân loại: 750 / K250C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009278-9280 

     Từ khoá:Hội hoạ,Kiệt tác 

97. Lã Mạnh Tuấn. 101 truyện cười trong thế giới cờ vua / Lã Mạnh Tuấn. - H. : Dân 

trí, 2021. - 134tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Tóm tắt: Gồm các mẩu chuyện hài hước trong thế giới cờ vua như: truyện hài về các 

quân cờ, truyện hài nhập môn, truyện hài trên lớp, chiến thuật, chiến lược và hài trong 

giải đấu.. 

     Phân loại: 794.1 / M458T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024877-24879 

     Từ khoá:Cờ vua 

98. Mai Luân. Cờ vua: Chiến thuật khai cuộc - Những điều cần phải nhớ / Mai Luân. - 

H. : Thể thao và Du lịch, 2023. - 249tr. : hình vẽ ; 19cm 
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     Tóm tắt: Bao gồm những nguyên tắc và phương pháp vận dụng chiến thuật trong khai 

cuộc, cũng như những sai lầm tai hại nếu không tuân thủ triệt để và linh hoạt những 

nguyên tắc đó 

     Phân loại: 794.12 / C460V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024883-24885 

     Từ khoá:Chiến lược,Chiến thuật,Cờ vua 

99. Mai Luân. Cờ vua - Đòn đánh quyết định trong tàn cuộc / Mai Luân. - H. : Thể thao 

và Du lịch, 2023. - 233tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Thư mục: tr. 233 

     Tóm tắt: Trình bày khái niệm, nhiệm vụ, đặc điểm, nguyên tắc và phân loại của giai 

đoạn tàn cuộc, các loại hình tàn cuộc, bài tập thực hành rèn luyện kỹ năng thực hiện 

chiến lược và chiến thuật trong tàn cuộc, các nhóm cờ thế 

     Phân loại: 794.124 / C460V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024886-24888 

     Từ khoá:Chiến thuật,Thế cờ tàn cục,Cờ vua 

100. Mai Luân. Tự học chơi cờ vua - Nước đi đầu tiên của nhà vô địch / Mai Luân. - H. : 

Thể thao và Du lịch, 2023. - 247tr. : hình vẽ ; 19cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu về bàn cờ, quân cờ và luật chơi cờ vua; các dạng chiếu hết một 

mình Vua và Hậu chống lại Mã, Tượng, Tốt; những nguyên tắc chơi cờ và cách xác định 

giá trị của các quân và Tốt trong từng thời điểm tấn công và phòng thủ; cách triển khai 

quân trong giai đoạn khai cuộc và tàn cuộc 

     Phân loại: 794.1 / T550H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024874-24876 

     Từ khoá:Cờ vua 

101. Nguyễn Hữu Huấn. Quân Hậu xinh đẹp : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu 

Huấn; Minh hoạ: Bùi Tuấn Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 19tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cờ 

vua - Chơi mà học) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân hậu và các nước đi của quân hậu trong cờ 

vua 

     Phân loại: 794.146 / QU121H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024895-24897 

     Từ khoá: Quân hậu; Cờ vua 

102. Nguyễn Hữu Huấn. Quân Mã vui tính : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; 

Minh hoạ: Bùi Tuấn Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cờ vua - 

Chơi mà học) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân Mã và các nước đi của quân Mã trong cờ 

vua 

     Phân loại: 794.144 / QU121M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024904-24906 

     Từ khoá: Quân mã; Cờ vua 

103. Nguyễn Hữu Huấn. Quân Tượng khéo léo : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu 

Huấn; Minh hoạ: Bùi Tuấn Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cờ 

vua - Chơi mà học) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân tượng và các nước đi của quân tượng trong 

cờ vua 
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     Phân loại: 794.145 / QU121T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024901-24903 

     Từ khoá: Quân tượng; Cờ vua 

104. Nguyễn Hữu Huấn. Quân Tốt dũng cảm : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu 

Huấn; Minh hoạ: Bùi Tuấn Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cờ 

vua - Chơi mà học) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân tốt và các nước đi của quân tốt trong cờ 

vua 

     Phân loại: 794.147 / QU121T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024889-24891 

     Từ khoá:Cờ vua,Quân tốt 

105. Nguyễn Hữu Huấn. Quân Vua trí tuệ : Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; 

Minh hoạ: Bùi Tuấn Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cờ vua - 

Chơi mà học) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân vua và các nước đi của quân vua trong cờ 

vua 

     Phân loại: 794.147 / QU121V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024892-24894 

     Từ khoá: Quân vua; Cờ vua 

106. Nguyễn Hữu Huấn. Quân Xe tháo vát : Dành cho lưa tuổi 3+ / Nguyễn Hữu Huấn; 

Minh hoạ: Bùi Tuấn Linh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cờ vua - 

Chơi mà học) 

     Tóm tắt: Hướng dẫn các bé nhận biết quân xe và các nước đi của quân xe trong cờ 

vua 

     Phân loại: 794.145 / QU121X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024898-24900 

     Từ khoá: Quân xe; Cờ vua 

107. Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 

Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới, 2023. - 

Trọn bộ 4 tập ; 24cm 

          T.1. - 2023. - 159tr. : hình vẽ, ảnh 

     Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về cờ vua. Giới thiệu về chiến thuật điển 

hình, thường xuyên xảy ra trong thực tế thi đấu như: bắt quân không được bảo vệ, bắt 

quân có giá trị cao hơn, lựa chọn bắt quân lợi điểm nhiều nhất... 

     Phân loại: 794.12 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006522-6524 

     Từ khoá:Chiến thuật,Cờ vua 

108.  Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 

Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới, 2023. - 

159tr. : hình ảnh, vẻ ; 24cm 

          T.2. - 2023. - 159tr. : hình ảnh, vẻ 

     Tóm tắt: Giới thiệu về chiến thuật điển hình, thường xuyên xảy ra trong thực tế thi 

đấu cờ vua như: tấn công đôi, tấn công đôi bằng xe, tấn công đôi bằng tượng... 

     Phân loại: 794.12 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006525-6527 
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     Từ khoá:Cờ vua,Chiến thuật 

109.  Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 

Phùng Đức Tường. - H. : Thế giới, 2023. - 159tr. : minh họa ; 24cm 

          T.3. - 2023. - 159tr. : minh họa 

     Tóm tắt: Giới thiệu về chiến thuật điển hình, thường xuyên xảy ra trong thực tế thi 

đấu cờ vua như: Đòn giằng, giằng tương đối, giằng tuyệt đối, giằng có sự phối hợp với 

đồng đội... 

     Phân loại: 794.12 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006528-6530 

     Từ khoá:Cờ vua,Chiến thuật 

110.  Phùng Đức Tường. Chiến thuật cờ vua từ con số 0 : Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / 

Phùng Đức Tường. - H. : Thế giới, 2023. - 159tr. : minh họa ; 24cm 

          T.4. - 2023. - 159tr. : minh họa 

     Tóm tắt:  Giới thiệu về chiến thuật điển hình, thường xuyên xảy ra trong thực tế thi 

đấu cờ vua như: Đòn xiên, xiên tuyệt đối - chiếu xiên, xiên có sự trợ giúp của đồng đội, 

xiên để tấn công vào điểm xung đột, phòng thủ chống lại xiên... 

     Phân loại: 794.12 / CH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006531-6533 

     Từ khoá:Cờ vua,Chiến thuật 

111.  Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua : Bài tập thực hành : 

Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / Phùng Đức Tường. - Tái bản lần thứ 3 có chỉnh sửa, bổ 

sung. - H. : Thế giới, 2023. - 179tr. : minh hoạ ; 24cm 

          T.1. - 2023. - 179tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 178 

     Tóm tắt: Gồm các bài học hướng dẫn các em từng bước chinh phục thế giới cờ vua, 

bàn cờ, quân cờ, cách thức hoạt động của các quân cờ, cách phát động những cuộc tấn 

công và cách phòng thủ cơ bản, cách chiến thắng trò chơi... 

     Phân loại: 794.1 / T556B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006540-6542 

     Từ khoá:Cờ vua,Bài tập thực hành 

112.  Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua : Bài tập thực hành : 

Dành cho trẻ em độ tuổi 6+ / Phùng Đức Tường. - H. : Thế giới, 2021. - 159tr. : minh 

hoạ ; 24cm 

          T.2. - 2021. - 159tr. : minh hoạ. - Thư mục : tr. 158 

     Tóm tắt: Gồm các bài học hướng dẫn các em từng bước chinh phục thế giới cờ vua, 

bàn cờ, quân cờ, cách thức hoạt động của các quân cờ, cách phát động những cuộc tấn 

công và cách phòng thủ cơ bản, cách chiến thắng trò chơi... 

     Phân loại: 794.1 / T556B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006543-6545 

     Từ khoá:Bài tập thực hành,Cờ vua 

113. Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua / Phùng Đức Tường. - H. 

: Thế giới, 2023. - 24cm 

          T.1. - 2023. - 179tr. : minh họa. - Thư mục: tr.178 

     Phân loại: 794.1 / T556B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006534-6536 

     Từ khoá:Cờ vua 
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114. Phùng Đức Tường. Từng bước chinh phục thế giới cờ vua : Tổng quan : Dành cho 

trẻ em độ tuổi 6+ / Phùng Đức Tường. - H. : Thế giới, 2021. - 159tr. : minh họa ; 24cm 

          T.2. - 2021. - 159tr. : minh họa. - Thư mục: tr.158 

     Tóm tắt: Giới thiệu, hướng dẫn các em khám phá thế giới cờ vua, bàn cờ, quân cờ, 

cách thức hoạt động của các quân cờ, cách phát động những cuộc tấn công và cách phòng 

thủ cơ bản, cách chiến thắng trò chơi... 

     Phân loại: 794.1 / T556B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006537-6539 

     Từ khoá:Cờ vua 

115.  Sách âm thanh - Các loại nhạc cụ : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời : Khánh 

Vân; Quỳnh Rùa minh họa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 10tr. : tranh màu ; 19cm. - (Sách 

tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 784.19 / S102A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024919-24922 

     Từ khoá: Sách âm thanh; Nhạc cụ 

116. Thần thoại trong 20 kiệt tác nghệ thuật : Dành cho lứa tuổi 9+ / Lời: Sabine du 

Mesnil, Charlotte Grossetête; Tanja Stevanovic minh họa; Hoàng Thanh Thủy dịch. - H. 

: Kim Đồng, 2023. - 78tr. : ảnh, tranh vẽ ; 26cm. - (Thưởng ngoạn hội họa) 

     Tóm tắt: Khám phá các câu chuyện đằng sau 20 kiệt tác ấn tượng trong lịch sử nghệ 

thuật về các nhân vật và các vị thần nổi tiếng nhất trong thần thoại Hi Lạp: Oedipus, 

Icarus, Perseus, Persephone, Ulysse, Athena, Apollo, Aphrodite.. 

     Phân loại: 750 / TH121T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009275-9277 

     Từ khoá:Hội hoạ,Thần thoại,Kiệt tác 

 

800 - VĂN HỌC 

117. Archer, Jeffrey. Phía sau một mong ước / Jeffrey Archer; Kiều Hòa dịch. - H. : Lao 

động, 2023. - 493tr. ; 24cm 

     Phân loại: 823.914 / PH301S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009237-9242 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

118. Butterworth, Nick. Gieo mầm yêu thương - Biệt đội giải cứu : Truyện tranh : Dành 

cho độ tuổi 3 - 9 / Nick Butterworth; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 27tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: The rescue party 

     Phân loại: 823 / GI-205M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009259-9264 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

119. Butterworth, Nick. Gieo mầm yêu thương - Mê cung bí ẩn : Truyện tranh : Dành 

cho độ tuổi 3 - 9 / Nick Butterworth; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28tr. : 

tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: The secret path 

     Phân loại: 823 / GI-205M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009253-9258 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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120. Butterworth, Nick. Gieo mầm yêu thương - Một đêm mưa tuyết : Truyện tranh : 

Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Nick Butterworth; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 31tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Người kể chuyện) 

     Phân loại: 823 / GI-205M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009265-9270 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

121. Bé học nói - Bíp bíp, xình xịch : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; 

Tranh: Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - 

(Tủ sách Cùng con trường thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040783-40786 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

122. Bé học nói - Chào bạn nhé! : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: 

Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040799-40802 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

123. Bé học nói - Chụt! : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Tần 

Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040775-40778 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

124. Bé học nói - Cục tác, gâu gâu : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; 

Tranh: Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - 

(Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040779-40782 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

125. Bé học nói - Lọc cọc, lạch cạch : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; 

Tranh: Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. ; 18cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040787-40790 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

126. Bé học nói - Rào rào, tí tách : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: 

Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040791-40794 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

127. Bé học nói - Rầm rầm, bịch bịch : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; 

Tranh: Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. ; 18cm 

     Phân loại: 895.13 / B200H 
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     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040795-40798 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

128. Bé học nói - Suỵt : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Tần 

Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040771-40774 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

129. Bé học nói - Vâng ạ! : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; Tranh: Tần 

Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - (Tủ sách 

Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040763-40766 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

130.  Bé học nói - Xin lỗi bạn nhé! : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: Tạ Như; 

Tranh: Tần Nham; Thu Ngân dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 19tr. : tranh màu ; 18cm. - 

(Tủ sách Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / B200H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040767-40770 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

131. Chuyên đề chuyên sâu bồi dưỡng Ngữ văn 11 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Văn Pháp, Võ Thị Quỳnh Châu.... - H. : Đại học 

Sư phạm, 2023. - 180tr. ; 24cm 

     Phân loại: 807.12 / CH527Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009377-9380 

     Từ khoá:Lớp 11,Ngữ văn 

132. Chuột chũi làm bạn cùng cá sấu : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời và 

tranh: Tim Warnes; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27tr. : tranh màu 

; 23cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết cách kết bạn) 

     Tên sách tiếng Anh: Dangerous 

     Phân loại: 823 / CH519C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009293-9298 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

133. Cuốc xe tuổi trẻ - 12 truyện tranh của các họa sĩ Việt Nam. - H. : Thế giới, 2023. - 

186tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 895.9223 / C514X 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009356-9359 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

134.  Cá Yêu Tinh. Những điều tốt đẹp luôn đúng hạn mà đến / Cá Yêu Tinh, Rei. - H. : 

Văn học, 2022. - 175tr. ; 19cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt) 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Vân Trang, Vương Khánh Trang 

     Phân loại: 895.922840808 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037187 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052517-52518 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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135. Emma Hạ My. Sĩ số lớp vắng 0 / Emma Hạ My. - H. : Dân trí, 2023. - 263tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.92234 / S300S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037186 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052515-52516 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

136. Gấu nhỏ làm bạn cùng rùa : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Steve 

Smallman; Tranh: Caroline Pedler; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 

27tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết giúp đỡ) 

     Tên sách tiếng Anh: A friend for bear 

     Phân loại: 823 / G125N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009299-9304 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

137. Gấu nhỏ mông to : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Steve Smallman; 

Tranh: Emma Yarlett; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 27tr. : tranh 

màu ; 23cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết chấp nhận khuyết điểm của nhau) 

     Tên sách tiếng Anh: Bear's big bottom 

     Phân loại: 823 / G125N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009305-9310 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

138. Hannah, Sophie. Kỳ án dòng chữ tắt  = The monogram murders : Tiểu thuyết / 

Sophie Hannah; Tuán Việt dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 439tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823.914 / K600A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037184 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052511-52512 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

139. Hannah, Sophie. Áo quan đóng nắp  = Closed casket / Sophie Hannah ; Tuấn Việt 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 421tr. ; 20cm 

     Phân loại: 823.914 / Á108Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037183 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052509-52510 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

140. Hemingway, Edward. Mèo lang thang và Bồ Câu nhí / Edward Hemingway; Bảo 

Bình dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Pigeon and cat 

     Phân loại: 813 / M205L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009247-9252 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

141. Hiền Trang. Những khán giả ngồi trong bóng tối / Hiền Trang. - H. : Kim Đồng, 

2023. - 101tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.92234 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009209-9212 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

142. Huỳnh Dũng Nhân. 40 năm đi, yêu và viết : Hồi ký / Huỳnh Dũng Nhân. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 491tr. ; 24cm 
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     Phân loại: 895.9228403 / B454M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009231-9236 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

143. Kakifly. K-on! : Truyện tranh / Kakifly; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - Trọn bộ 

4 tập ; 18cm 

          T.1. - 2022. - 114tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / K430 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017721-17723 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

144. Kakifly. K-on! : Truyện tranh / Kakifly; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 114tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.2. - 2022. - 114tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / K430 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017724-17726 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

145. uKakifly. K-on! : Truyện tranh / Kakifly; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 116tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.3. - 2022. - 116tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / K430 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017727-17729 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

146. Kakifly. K-on! : Truyện tranh / Kakifly; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 118tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.4. - 2022. - 118tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / K430 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017730-17732 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

147. Khương Chi Ngư. Eo thon nhỏ : Tiểu thuyết / Khương Chi Ngư. - H. : Thanh niên, 

2022. - 607tr. ; 24cm. - (Tủ sách Văn học Amun) 

     Phân loại: 895.136 / E205T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010307 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012443-12444 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

148.  Khủng long nhỏ làm hòa : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Rachel 

Bright; Tranh: Chris Chatterton; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2023. - 32tr. 

: tranh màu ; 23cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết cách làm hòa) 

     Tên sách tiếng Anh: The hugasaurus 

     Phân loại: 823 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009281-9286 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

149. Lester, Alison. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả  = Present for success / Alison Lester; 

Dương Nhã Vân dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2023. - 204tr. : hình vẽ, ảnh ; 

20cm. - (Kỹ năng thành công) 
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     Tóm tắt: Trình bày các kĩ năng để trở thành một người thuyết trình tự tin và hiệu quả 

gồm: Chế ngự sự căng thẳng, phát triển nội dung và cấu trúc bài thuyết trình, truyền tải từ 

ngữ và giọng nói, diễn đạt biểu cảm... 

     Phân loại: 808.51 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040600-40605 

     Từ khoá:Kĩ năng thuyết trình 

150. Nabokov, Vladimir. Lửa nhạt / Vladimir Nabokov; Vân Hà dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 391tr. ; 20cm 

     Tên sách Tiếng Anh: Pale fire 

     Phân loại: 891.734 / L551N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040743-40746 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

151. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 18cm 

          T.1. - 2023. - 220tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017685-17687 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

152. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 196tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.2. - 2023. - 196tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017688-17690 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

153. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 198tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.3. - 2023. - 198tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017691-17693 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

154. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 18cm 

          T.4. - 2023. - 191tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017694-17696 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

155. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 195tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.5. - 2023. - 195tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017697-17699 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

156. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 191tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.6. - 2023. - 191tr. : tranh vẽ 
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     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017700-17702 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

157. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 191tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.7. - 2023. - 191tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017703-17705 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

158. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 193tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.8. - 2023. - 193tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017706-17708 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

159. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 195tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.9. - 2023. - 195tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017709-17711 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

160. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 196tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.10. - 2023. - 196tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017712-17714 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

161. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư : Truyện tranh : 12+ / Naoshi Arakawa; 

Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 204tr. : tranh vẽ ; 18cm 

          T.11. - 2023. - 204tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017715-17717 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

162. Naoshi Arakawa. Lời nói dối tháng Tư - Coda : Truyện tranh : 12+ / Naoshi 

Arakawa; Punpun dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : tranh vẽ ; 18cm 

     Phân loại: 895.63 / L462N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017718-17720 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

163. Nguyễn Hữu Huấn. Nước cờ hòa / Nguyễn Hữu Huấn. - H. : Kim Đồng, 2020. - 

166tr. : hình vẽ ; 20cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Phân loại: 895.9223 / N557C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024880-24882 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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164. Nguyễn Nhật Ánh. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 49. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 175tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B431B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017244-17246, T2VN.017681 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

165. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 227tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B515C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017250-17252, T2VN.017666 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

166. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 55. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 182tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B105C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017226-17228, T2VN.017682 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

167. Nguyễn Nhật Ánh. Bảy bước tới mùa hè : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 

hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 19. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 287tr. : 

tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B112B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017283-17285, T2VN.017680 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

168. Nguyễn Nhật Ánh. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 47. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 178tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / B450C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017247-17249, T2VN.017676 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

169. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Phiên bản màu có minh hoạ : 

Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Phiên bản màu đặc biệt có 

minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. - 197tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Giải thưởng Văn học Asean 2010 

     Phân loại: 895.92234 / CH400T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002844-2846 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

170. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật 

Ánh. - In lần thứ 51. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 158tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017229-17231, T2VN.017667 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

171. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 50. 

- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / CH500B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017274-17276, T2VN.017663 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

172. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 52. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 215tr. ; 20cm 
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     Phân loại: 895.922334 / C430C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017235-17237, T2VN.017675 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

173. Nguyễn Nhật Ánh. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 55. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 221tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / C450G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017232-17234, T2VN.017668 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

174. Nguyễn Nhật Ánh. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

43. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 283tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / H401H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017241-17243, T2VN.017661 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

175. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 51. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / H100Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017259-17261, T2VN.017674 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

176. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

Trọn bộ 18 tập ; 20cm 

          T.1 : Nhà ảo thuật. Những con gấu bông. Thám tử nghiệp dư. - 2023. - 342tr. : hình 

vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017733-17735 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

177. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 21. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 334tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.2 : Ông thầy nóng tính. Xin lỗi mày, tai to. Người bạn lạ lùng. - 2022. - 334tr. : 

hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017736-17738 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

178. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 21. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 346tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.3 : Bí mật kẻ trộm. Bắt đền hoa sứ. Con mả con ma. - 2022. - 346tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017739-17741 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

179. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 338tr. ; 20cm 

          T.4 : Cô giáo Trinh. Theo dấu chim ưng. Tiền chuộc. - 2021. - 338tr. 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017742-17744 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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180. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 330tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.5 : Khu vườn trên mái nhà. Thủ môn bị từ chối. Thi sĩ hạng ruồi. - 2021. - 330tr. 

: hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017745-17747 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

181. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 21. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.6 : Ba lô màu xanh. Lọ thuốc tàng hình. Cuộc so tài vất vả. - 2022. - 326tr. : hình 

vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017748-17750 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

182. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 21. - H. : 

Kim Đồng, 2023. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.7 : Cú nhảy kinh hoàng. Anh và em. Tướng quân. - 2023. - 326tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017751-17753 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

183. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.8 : Tấm huy chương vàng. Cỗ xe ngựa kỳ bí. Giải thưởng lớn. - 2021. - 326tr. : 

hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017754-17756 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

184. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.9 : Hiệp sĩ ngủ ngày. Tiết mục bất ngờ. Phù thủy. - 2022. - 326tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017757-17759 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

185. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 

Kim Đồng, 2021. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.10 : Mùa hè bận rộn. Hoa tỉ muội. Quán kem. - 2021. - 326tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017760-17762 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

186. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 

Kim Đồng, 2023. - 318tr. : hình vẽ ; 20cm 

         T.11 : Thằng thỏ đế. Bên ngoài cửa lớp. Họa mi một mình. - 2023. - 318tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017763-17765 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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187. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 

Kim Đồng, 2023. - 322tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.12 : Cháu của bà. Trúng số độc đắc. Mười lăm ngọn nến. - 2023. - 322tr. : hình 

vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017766-17768 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

188. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 318tr : hình vẽ ; 20cm 

          T.13 : Lớp phó trật tự. Mẹ vắng nhà. Đoàn kịch tỉnh lẻ. - 2022. - 318tr : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017769-17771 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

189. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

Trọn bộ 18 tập ; 20cm 

          T.14 : Lang thang trong rừng. Kho báu dưới hồ. Gia sư. - 2023. - 334tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017772-17774 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

190. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Kim Đồng, 2022. - 

326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.15 : Khách sạn hoa hồng. Quà tặng ba lần. Kính vạn hoa. - 2022. - 326tr. : hình 

vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017775-17777 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

191. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

Trọn bộ 18 tập ; 20cm 

          T.16 : Người giúp việc khác thường. Ngủ quên trên đồi. Kẻ thần bí. - 2022. - 374tr. 

: hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017778-17780 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

192. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 20. - H. : 

Kim Đồng, 2023. - 326tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.17 : Bạn gái. Cửa hàng bánh kẹo. Một ngày kì lạ. - 2023. - 326tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017781-17783 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

193. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 19. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 334tr. : hình vẽ ; 20cm 

          T.18 : Tóc ngắn tóc dài. Má lúm đồng tiền. Cà phê áo tím. - 2022. - 334tr. : hình vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / K312V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017784-17786 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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194. Nguyễn Nhật Ánh. Mùa hè không tên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; Đỗ Hoàng 

Tường minh họa. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 291tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / M501H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017787-17789 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

195. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 296tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / M118B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036609 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.051532-51533 

                          Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017669 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

196. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 56. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 296tr. : tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / M118B 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017670-17672 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

197. Nguyễn Nhật Ánh. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 41. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 242tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NG452T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017268-17270, T2VN.017664 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

198. Nguyễn Nhật Ánh. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In 

lần thứ 44. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 159tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017280-17282, T2VN.017677 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

199. Nguyễn Nhật Ánh. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

39. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 203tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017238-17240, T2VN.017660 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

200. Nguyễn Nhật Ánh. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 44. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 163tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / N550S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017262-17264, T2VN.017665 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

201. Nguyễn Nhật Ánh. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 46. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 239tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017286-17288, T2VN.017679 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

202. Nguyễn Nhật Ánh. Quán Gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / QU105G 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017265-17267, T2VN.017673 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

203. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 48. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 134tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TH305T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017256-17258, T2VN.017658 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

204. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

49. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 227tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TH116Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017253-17255, T2VN.017659 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

205. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 

thứ 37. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 266tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TR557V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017277-17279, T2VN.017684 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

206. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 45. 

- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 287tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / TR103H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017289-17291, T2VN.017678 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

207. Nguyễn Nhật Ánh. Út Quyên và tôi : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 

43. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 126tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Ú522Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017223-17225, T2VN.017683 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

208. Nguyễn Nhật Ánh. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 40. 

- TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.922334 / Đ300Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017271-17273, T2VN.017662 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

209. Nguyễn Thị Thúy. Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ 

văn 8 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Nguyễn Thị Thúy, Hoàng Thị Minh Thảo, 

Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 212tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 807.12 / PH110T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009437-9440 

     Từ khoá:Lớp 8,Ngữ văn 

210.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 8 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà, Trần Thị Hải.... - H. : Đại học Sư 

phạm, 2023. - 160tr. ; 24cm 

     Phân loại: 807.12 / NH556B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009419-9424 

     Từ khoá:Bài văn,Tập làm văn,Lớp 8 
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211.  Những bài văn đạt điểm cao của học sinh giỏi 11 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / Tạ Đức Hiền, Nguyễn Thị Kim Sa,.... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 272tr. 

; 24cm 

     Phân loại: 807.12 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009403-9406 

212. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 18cm 

          T.1. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024766-24768 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

213. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.2. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024769-24771 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

214. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.3. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024772-24774 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

215. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.4. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024775-24777 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

216. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 185tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.5. - 2023. - 185tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024778-24780 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

217. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.6. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024781-24783 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

218. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 186tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.7. - 2023. - 186tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024784-24786 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

219. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.8. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024787-24789 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

220. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 186tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.9. - 2023. - 186tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024790-24792 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

221. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.10. - 2023. - 188tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024793-24795 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

222. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.11. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024796-24798 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

223. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.12. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024799-24801 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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224. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.13. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024802-24804 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

225. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.14. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024805-24807 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

226. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 182tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.15. - 2023. - 182tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024808-24810 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

227. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.16. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024811-24813 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

228. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 14. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.17. - 2023. - 188tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024814-24816 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

229. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 186tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.18. - 2023. - 186tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024817-24819 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

230. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 
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          T.19. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024820-24822 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

231. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.20. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024823-24825 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

232. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.21. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024826-24828 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

233. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.22. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024829-24831 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

234. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.23. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024832-24834 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

235. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.24. - 2023. - 190tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024835-24837 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

236. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 16. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.25. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024838-24840 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

237. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 16. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.26. - 2023. - 190tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024841-24843 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

238. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.27. - 2023. - 187tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024844-24846 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

239. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.28. - 2023. - 190tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024847-24849 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

240. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 190tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.29. - 2023. - 190tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024850-24852 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

241. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 18cm 

          T.30. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024853-24855 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

242. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 189tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.31. - 2023. - 189tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024856-24858 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

243. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 11. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 
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          T.32. - 2023. - 167tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024859-24861 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

244. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 8. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.33. - 2023. - 167tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024862-24864 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

245. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 6. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.34. - 2023. - 167tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024865-24867 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

246. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 5. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.35. - 2023. - 167tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024868-24870 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

247. Ono Eriko. Nhóc Miko! - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / 

Ono Eriko; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 1. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 167tr. : 

tranh vẽ ; 18cm 

          T.36. - 2023. - 167tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.63 / NH419M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024871-24873 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

248.  Phân tích - Bình giảng thơ văn dành cho học sinh lớp 8 : Dùng chung cho các 

bộ SGK hiện hành / Tạ Đức Hiền (ch.b.), Lê Bảo Châu, Lê Thanh Hải.... - H. : Đại học 

Sư phạm, 2023. - 248tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 807.12 / PH121T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002853-2855 

     Từ khoá:Tập làm văn,Lớp 8,Bình giảng văn học 

249. Rowling, J. K.. Harry Potter - Kỳ thư phù thủy / J. K. Rowling ; Minh họa: Peter 

Goes, Louise Lockhart, Weitong Mai... ; Dịch: Xuân Uyên, Uyên Phương. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187tr. : ảnh, tranh màu ; 27cm 

     Phân loại: 823.914 / H109P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002839-2841 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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250. Stuart, Keith. Tần số của chúng ta : Tiểu thuyết / Keith Stuart; Quỳnh Phương dịch. 

- H. : Thanh niên, 2022. - 527tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: The frequency of us 

     Phân loại: 823.92 / T121S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037180 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052503-52504 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

251.  Sách âm thanh - Những loài vật quanh em : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời: 

Khánh Vân; Minh họa: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ ba. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 10tr. 

: tranh màu ; 19cm. - (Tủ sách Tương tác) 

     Phân loại: 895.922802 / S102A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024927-24930 

     Từ khoá: Sách âm thanh; Văn học thiếu nhi 

252.  Sách âm thanh - Âm thanh của các loài vật : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Lời 

: Khánh Vân; Moi Moi minh họa. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10tr. : 

tranh màu ; 19cm. - (Sách tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 895.922802 / S102A 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024931-24934 

     Từ khoá: Sách âm thanh; Văn học thiếu nhi 

253.  Sóc và chim thành bạn : Truyện tranh : Sách cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Andrea 

Schomburg; Tranh: Barbara Rottgen, Sean Julian; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt 

Nam, 2023. - 27tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kĩ năng ứng xử với bạn bè - Biết hòa nhập) 

     Tên sách tiếng Anh: A friennd like you 

     Phân loại: 823 / S419V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009287-9292 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

254.  Thơ Tết dành cho thiếu nhi : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Thành Đạt; 

Minh họa: Phạm Phương Anh. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. ; 25cm 

     Phân loại: 895.92214 / TH460T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006518-6521 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

255.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 366 : Người lính làm loạn/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2018. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024496-24498 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

256.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 368 : Con mèo của mắm/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2018. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024499-24501 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

257.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 
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     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 369 : Lên núi chữa bệnh. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024502-24504 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

258.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2018. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 370 : Bản di chúc. - 2018. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024505-24507 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

259.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 371 : Cái lư phép. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024508-24510 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

260.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 372 : Già trẻ thương nhau. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024511-24513 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

261.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T.373 : Pháp sư trả thù/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024514-24516 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

262.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 374 : Hai kẻ bụi đời. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024517-24519 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

263.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 375 : Ngọc trong ghe. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024520-24522 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

264.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 376 : Cái đôn. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024523-24525 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

265.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 380 : Ông đội. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024535-24537 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

266.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 385 : Mẹ tui bán vàng. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024550-24552 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

267.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 389 : Phúc đức ông bà. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024562-24564 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

268.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 377 : Giả khờ qua ải. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024526-24528 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

269.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 378 : Đi thỉnh kinh. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024529-24531 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

270.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 
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     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 379 : Ao nước thần. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024532-24534 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

271.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 381 : Ông Sáu Gân/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024538-24540 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

272.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 382 : Anh chàng giỏi võ. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024541-24543 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

273.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 383 : Mối thù của ông bà cố. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024544-24546 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

274.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 384 : Lão ngư phủ/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024547-24549 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

275.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 386 : Gặp lại thầy. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024553-24555 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

276.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 387 : Chữ của người khác. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024556-24558 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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277.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 388 : Nạn nhân của cá. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024559-24561 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

278.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 390 : Pho tượng thần y. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024565-24567 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

279.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2019. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 391 : Không cho hoàn lương. - 2019. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024568-24570 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

280.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 392 : Hiệp sĩ rừng xanh. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024571-24573 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

281.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 393 : Trạng gặp đối thủ. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024574-24576 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

282.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 394 : Trận chiến đẫm mắm. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024577-24579 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

283.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 395 : Sau cơn bão/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 



49 

 

 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024580-24582 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

284.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 396 : Thầy trò thằng ớt. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024583-24585 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

285.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 397 : Con rùa mai đỏ. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024586-24588 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

286.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 398 : Về mái nhà xưa. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024589-24591 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

287.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 399 : Buôn người. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024592-24594 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

288.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 400 : Cồn dừa. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024595-24597 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

289.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 401 : Xúi trẻ nói dối. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024598-24600 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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290.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 403 : Cái chuông báu/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024601-24603 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

291.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 404 : Con ngựa gỗ đồn Suối Câu. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024604-24606 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

292.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 407 : Con ma trên cây sầu đông. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024607-24609 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

293.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 408 : Hưởng gia tài/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024610-24612 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

294.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 409 : Thím mắm chủ nợ. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024613-24615 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

295.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 410 : Một trận dịch. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024616-24618 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

296.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 411 : Chỉ đường cho trộm. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024619-24621 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

297.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 412 : Bà tám cua. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024622-24624 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

298.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 413 : Thứ gì cũng có. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024625-24627 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

299.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 414 : Nuôi mẹ bạn. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024628-24630 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

300.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2020. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 416 : Quà sinh nhật. - 2020. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024631-24633 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

301.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 417 : Người lính hầu. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024634-24636 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

302.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 418 : Lời to. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024637-24639 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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303.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 419 : Hai đứa bé chăn trâu. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024640-24642 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

304.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 420 : Kẻ thù biến mất. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024643-24645 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

305.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 421 : Thuốc trường sinh. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024646-24648 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

306.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 422 : Con nhỏ giàu. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024649-24651 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

307.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 423 : Kho báu của người ta. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024652-24654 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

308.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 424 : Con dao gia truyền/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024655-24657 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

309.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 425 : Vớt của chìm. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 
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     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024658-24660 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

310.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 426 : Đại ca xóm Giếng. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024661-24663 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

311.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2021. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 427 : Ông chủ hiệu sách. - 2021. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024664-24666 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

312.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 429 : Vú em. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024667-24669 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

313.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 430 : Người đánh xe ngựa. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024670-24672 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

314.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 431 : Tên trộm biến hình. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024673-24675 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

315.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 432 : Tượng đòi đầu. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024676-24678 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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316.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 433 : Tên nội gián. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024679-24681 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

317.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 434 : Hai ông thầy. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024682-24684 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

318.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 435 : Con chim sơn ca. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024685-24687 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

319.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 436 : Hại Quỷnh khó lắm. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024688-24690 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

320.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 437 : Tí chuột hiếu thảo. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024691-24693 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

321.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 438 : Môn sinh bất nghĩa. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024694-24696 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

322.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 439 : Xử kiện cho ma/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 
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     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024697-24699 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

323.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 440 : Mộ rồng. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024700-24702 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

324.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 441 : Thoát nợ/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024703-24705 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

325.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 442 : Thiện tâm đan. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024706-24708 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

326.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 443 : Con trời. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024709-24711 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

327.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 444 : Bắt cóc Tí Lèo/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024712-24714 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

328.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 445 : Cọp tìm con. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024715-24717 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

329.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 
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     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 446 : Trộm mắt thần. - 2022. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024718-24720 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

330.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 447 : Giữ em. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024721-24723 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

331.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 448 : Anh Điệu. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024724-24726 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

332.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 449 : Đất có long mạch. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024727-24729 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

333.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 450 : Thần dược. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024730-24732 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

334.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 451 : Ông Tây bán bánh ú/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024733-24735 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

335.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 452 : Con ma trên nóc nhà. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024736-24738 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

336.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 453 : Thằng bé dị tướng. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024739-24741 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

337.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 454 : Ông già gân. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024742-24744 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

338.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 455 : Nữ hiệp báo thù. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024745-24747 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

339.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 456 : Kho tàng của thằng Thóc. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024748-24750 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

340.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh và lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 

Nai, 2015 -. - tranh vẽ ; 17 cm. 

          T. 457 : Hai thằng ân nhân/ Tranh, lời: Kim Khánh. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024751-24753 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

341.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 120tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 458 : Mèo lại hoàn mèo. - 2023. - 120tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024754-24756 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

342.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 108tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 
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          T. 459 : Ăn cắp cái lư. - 2023. - 108tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024757-24759 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

343.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 108tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 460 : Vụ bắt cóc kỳ lạ. - 2023. - 108tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024760-24762 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

344.  Trạng Quỷnh : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Kim Khánh. - 

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2023. - 108tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Bộ truyện Trạng Quỷnh) 

     Trạng Quỳnh. Phần 2 

          T. 461 : Cứu quan hiền. - 2023. - 108tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 895.9223 / TR106Q 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024763-24765 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

345. Trần Tiêu. Kí ức của con vện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Trần Tiêu ; Lê Phương 

Quỳnh tranh. - H. : Kim Đồng, 2023. - 109tr. : tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.9223 / K300U 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040727-40732 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

346. Tử Dao. Susie và những câu chuyện ngọt ngào  = Susie and her sweet stories : 

Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 17cm 

          T.1 : Bánh bông lan kỳ diệu = The miraculous cupcake. - 2023. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / S521V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040747-40750 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

347. Tử Dao. Susie và những câu chuyện ngọt ngào  = Susie and her sweet stories : 

Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 17cm 

          T.2 : Long nhân từ ái = The kind dragon man. - 2023. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / S521V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040751-40754 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

348. Tử Dao. Susie và những câu chuyện ngọt ngào  = Susie and her sweet stories : 

Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 17cm 

          T.3 : Sô cô la công bằng = Fair trade chocolate. - 2023. - 35tr. : tranh màu 

     Phân loại: 895.9223 / S521V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040755-40758 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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349. Tử Dao. Susie và những câu chuyện ngọt ngào  = Susie and her sweet stories : 

Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 3 đến 8 tuổi / Tử Dao. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 35tr. : tranh màu ; 17cm 

          T.4 : Lời khuyên của Nữ hoàng = The Queen Bee's advice. - 2023. - 35tr. : tranh 

màu 

     Phân loại: 895.9223 / S521V 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040759-40762 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

350. Werber, Bernard. Cách mạng kiến : Tiểu thuyết / Bernard Werber; Thi Hoa dịch. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2022. - 735tr. ; 

24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La révolution des fourmis 

     Phân loại: 843.914 / C102M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010288 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012418-12419 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

351. Werber, Bernard. Kiến : Tiểu thuyết / Bernard Werber; Lê Thu Hằng dịch. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 357tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les fourmis 

     Phân loại: 843.92 / K305 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010285 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012412-12413 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

352. Werber, Bernard. Ngày của kiến : Tiểu thuyết / Bernard Werber; Phùng Hồng 

Minh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2022. - 

561tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le jours des fourmis 

     Phân loại: 843.914 / NG112C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010287 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012416-12417 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

353. Đỗ Quang Vinh. Trường hợp số 7 / Đỗ Quang Vinh. - H. : Văn học, 2023. - 388tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 895.92234 / TR561H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040561-40566 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

 

 

900 - LICH SỬ. ĐỊA LÝ 

354.  Ai Cập cổ đại  = Ancient Egypt : Câu chuyện về nền văn minh bên bờ sông 

Nile từ Pharaoh tới giới bần nông / Nguyễn Nguyên Khôi dịch. - H. : Lao động, 2023. - 

223tr. : ảnh màu ; 27cm 

     Tóm tắt: Mang đến cái nhìn tổng quan và toàn diện về một trong những nền văn minh 

cổ đại nhất thế giới thời kỳ sơ khai - phát triển - hưng thịnh cho đến khi suy tàn: Những 
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sinh hoạt hằng ngày của người dân và giới cầm quyền, tôn giáo và các thần thoại, kiến 

trúc, phát minh vĩ đại, tục lệ ướp xác thần bí, cuộc đời của các Pharaoh, các vị thần... 

     Phân loại: 932 / A103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010298 

     Từ khoá:Lịch sử cổ đại 

355. Brocheux, Pierre. Đông Dương một nền thuộc địa nhập nhằng - Giai đoạn 1858 - 

1954 / Pierre Brocheux, Daniel Hémery ; Phạm Văn Tuân dịch ; Thư Nguyễn h.đ.. - H. : 

Thế giới, 2022. - 685tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Pháp: Indochine, la colonisation ambiguë, 1858 - 1954. - Phụ lục: tr. 

629-665. - Thư mục: tr. 666-685 

     Tóm tắt: Khái quát giai đoạn thuộc địa và sự hình thành Đông Dương thuộc Pháp 

(1858 - 1897); cấu trúc của một bộ máy cai trị; tư bản thuộc địa và công cuộc phát triển 

(1858 - 1940); xã hội thuộc địa thực dân và kẻ bị trị; những biến đổi văn hoá; những bế 

tắc của công cuộc phát triển thuộc địa; những cuộc nổi dậy, những phong trào dân tộc 

chủ nghĩa, những phong trào xã hội (1900 - 1939); sự suy tàn và hồi kết của đế chế thuộc 

địa Pháp tại vùng Viễn Đông 

     Phân loại: 959.703 / Đ455D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010305 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012440 

     Từ khoá:1858-1954,Thời kì thuộc Pháp,Lịch sử 

356. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - 

H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - ix, 441tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.III; T.1 : Caesar và Christ - Cộng hòa - Cách mạng. - 2022. - ix, 441tr. : ảnh. - 

Thư mục: tr. 405-414 

     Tóm tắt: Viết về cuộc đấu tranh trong lịch sử của tộc người Etruscan (800 - 508 

TCN); cuộc đấu tranh vì nền dân chủ (508 - 264 TCN); Hannibal chống lại La Mã (264 - 

202 TCN); La Mã khắc kỷ (508 - 202 TCN); chinh phục Hy Lạp (201 - 146 TCN); nông 

dân nổi loạn (145 - 78 TCN); phản ửng của chế độ chính trị đầu sỏ (77 - 60 TCN); văn 

học dưới thời cách mạng (145 - 30 TCN); Caesar (100 - 44 TCN); Antony 44 - 30 TCN) 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010254 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012381 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

357. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - xxi, 429tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.VIII; T.1 : Thời đại Louis XIV - Thời hoàng kim của nước Pháp. - 2022. - xxi, 

429tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr.379-429 

     Phân loại: 944.033 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010268 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012395 

     Từ khoá:Lịch sử 

358. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 
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          Ph.VII; T.1 : Thời đại lý trí khởi đầu - Thời huy hoàng của nước Anh/ Will & Ariel 

Durant, Bùi Xuân Linh dịch. - 2023. - xix, 492tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 941.06 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010265 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012392 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

359. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.II; T.1 : Đời sống Hy Lạp - Đời sống Hy Lạp cổ đại/ Phan Thanh Lưu dịch. - 

2022. - xviii, 392tr. : ảnh 

     Phân loại: 938 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010251 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012378 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

360. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- In lần thứ 2. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - xiv, 372tr. : ảnh, tranh 

vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.XI; T.1 : Thời đại Napoléon - Đại cách mạng Pháp. - 2021. - xiv, 372tr. : ảnh, 

tranh vẽ. - Thư mục: tr. 327-343 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về thời kì cách mạng Pháp triều đại Napoléon: Bối cảnh cuộc cách 

mạng (1774-1789); Quốc hội (4.5.1789) - (30.9.1971); Quốc hội Lập pháp (1.10.1791) - 

(20.9.1792); Quốc ước Hội nghị (21.9.1792) - (26.10.1795); Chấp chính ban (2.11.1795) 

- (9.11.1799); Đời sống dưới thời Cách mạng (1789-1799) 

     Phân loại: 944.04 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010281 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012408 

     Từ khoá:Triều đại Napoleon,Lịch sử,Văn minh 

361. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.IX; T.1 : Thời đại Voltaire - Văn minh nước Pháp/ Will & Ariel Durant, Phạm 

Viêm Phương dịch. - 2021. - xiv, 397tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 349-365 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về văn minh nước Pháp thời đại Voltaire: Thời Nhiếp chính (1715-

1723); Nước Pháp (1723-1756); Sự sùng bái cái đẹp; Cuộc chơi tinh thần; Voltaire ở 

Pháp 

     Phân loại: 944.034 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010272 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012399 

     Từ khoá:Thời đại Voltaire,Văn minh,Lịch sử 

362. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.I; T.1 : Di sản phương Đông - Thiết lập nền văn minh và văn minh vùng Cận 

Đông/ Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - 2021. - xxviii, 622tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 

577-588 
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     Tóm tắt: Tìm hiểu về thiết lập nền văn minh và văn minh cận đông di sản văn hoá 

phương Đông: Những điều kiện của một nền văn minh. Các yếu tố chính trị, đạo đức, 

tinh thần của nền văn minh. Niên biểu lịch sử vùng Cận Đông: Sumeria, Ai Cập, 

Babylonia, Assyria, khối đa tạp các tiểu quốc, Judea, Ba Tư 

     Phân loại: 956 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010248 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012375 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

363. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.X; T.1 : Rousseau và Cách mạng - Nước Pháp trước cơn Đại hồng thủy/ Will & 

Ariel Durant, Bùi Xuân Linh dịch. - 2022. - xiv, 522tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 455-476 

     Tóm tắt: Tìm hiểu văn hoá, lịch sử nước Pháp từ đầu thế kỷ 18 đến trước năm 1789; 

giới thiệu nhân vật trung tâm của thời đại Jean Jacques Rousseau và bối cảnh lịch sử 

nước Pháp trước cách mạng tư sản cuối thế kỉ 18 

     Phân loại: 944.034 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010276 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012403 

     Từ khoá:Thế kỉ 18,Lịch sử 

364. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Phạm Viêm Phương dịch. - 

H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - xv, 352tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IV; T.1 : Thời đại đức tin - Byzantium thời tuyệt đỉnh. - 2022. - xv, 352tr. : ảnh. 

- Thư mục: tr. 299-318 

     Tóm tắt: Tìm hiểu Byzantium, giai đoạn rực rỡ cuối cùng của đế quốc La Mã, đánh 

dấu bước tiến của nền văn minh Tây Phương tràn về phương Đông: Iulianus Kẻ bỏ đạo 

(332 - 363), chiến thắng của các man tộc (325 - 476), bước tiến của Thiên Chúa giáo (364 

- 451)... 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010257 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012384 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

365. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.V; T.1 : Thời kỳ phục hưng - Thời phục hưng - Bình minh/ Bùi Thanh Châu 

dịch. - 2023. - xiii, 468tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010262 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012389 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

366. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Phạm Viêm Phương dịch. - 

H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - xv, 604tr. ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IV; T.2 : Thời đại đức tin - Văn minh Hồi giáo và Do Thái. - 2022. - xv, 604tr. 
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     Tóm tắt: Giới thiệu về những bước hưng thịnh và suy tàn của nền văn minh Hồi giáo 

là một trong những hiện tượng lớn trong lịch sử: Muhammad (570 - 632), Qur'an, thanh 

gươm Hồi giáo (632 - 1058), đời sống trong thế giới Hồi giáo (628 - 1058); tư tưởng và 

nghệ thuật trong thế giới Hồi giáo miền Đông (632 - 1058)... 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010258 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012385 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

367. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.III; T.2 : Caesar và Christ - Thời kỳ nguyên thủ/ Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - 

2022. - ix, 523tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 479-488 

     Tóm tắt: Viết về các nền văn minh tiêu biểu trong lịch sử nhân loại gồm: tài trị quốc 

của August (30 TCN - 14 CN); thời đại hoàng kim (30 TCN - 18 CN); mặt trái của chế 

độ quân chủ (14-96); thời đại bạc (14-96); La Mã hoạt động (14-96); La Mã và nghệ 

thuật (30 TCN - 96 CN); La Mã hưởng lạc (30 TCN - 96 CN)luật La Mã (146 TCN - 192 

CN); các vị vua triết gia (96-180); cuộc sống và tư tưởng trong thế kỷ II (96-192) 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010255 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012382 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

368. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- In lần thứ 2. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - xiv, 407tr. : ảnh ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.XI; T.2 : Thời đại Napoléon - Triều đại Napoléon. - 2021. - xiv, 407tr. : ảnh. - 

Phụ lục: tr. 389-393 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về triều đại Napoléon: Chế độ tổng tài (11/11/1799-18/5/1804), đế 

quốc mới (1804-1807), Vương quốc Trần gian (1807-1811), con người Napoléon, nước 

Pháp thời Napoléon (1800-1815), Napoléon và nghệ thuật, văn chương với Napoléon, 

khoa học và triết học thời Napoléon 

     Phân loại: 944.05 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010282 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012409 

     Từ khoá:Triều đại Napoleon,Lịch sử 

369. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Phan Thanh Lưu dịch. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - xviii, 347tr. : ảnh ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.II; T.2 : Đời sống Hy Lạp - Thời hoàng kim. - 2022. - xviii, 347tr. : ảnh 

     Phân loại: 938 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010252 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012379 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 
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370. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.I; T.2 : Di sản phương Đông - Văn minh Ấn Độ và các nước láng giềng/ Huỳnh 

Ngọc Chiến dịch. - 2021. - xxvi, 421tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: 385-421 

     Phân loại: 954 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010249 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012376 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

371. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.V; T.2 : Thời kỳ phục hưng - Thời phục hưng - Chính ngọ/ Bùi Thanh Châu 

dịch. - 2023. - xiii, 406tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010263 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012390 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

372. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - xviii, 400tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.VIII; T.2 : Thời đại Louis XIV - Văn minh Anh quốc. - 2022. - xviii, 400tr. : 

ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 941.06 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010269 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012396 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

373. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.VII; T.2 : Thời đại lý trí khởi đầu - Chiến tranh tôn giáo/ Will & Ariel Durant, 

Bùi Xuân Linh dịch. - 2023. - xxiii, 562tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010266 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012393 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

374. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- Tái bản lần 1. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xiv, 455tr. ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.X; T.2 : Rousseau và Cách mạng - Nam Âu công giáo. - 2022. - xiv, 455tr. 

     Tóm tắt: Giới thiệu văn minh các nước Nam Âu trong thế kỉ 18 như: Nước Ý (1715-

1759), Bồ Đào Nha và Pombal (1706-1782), Tây Ban Nha và phong trào khai minh 

(1700-1788), Vale, Italia (1760-1789), thời khai minh ở Áo (1756-1790), cải cách âm 

nhạc, Mozart 

     Phân loại: 940.253 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010277 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012404 

     Từ khoá: Nam Âu; Lịch sử,Văn minh,Thế kỉ 18 
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375. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Phạm Viêm Phương 

dịch. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - xvii, 446tr. : ảnh, tranh vẽ ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IX; T.2 : Thời đại Voltaire - Văn minh Anh quốc. - 2021. - xvii, 446tr. : ảnh, 

tranh vẽ. - Thư mục: tr. 395-409 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về văn minh Anh quốc thời đại Voltaire (1714-1756): Dân chúng; 

Những nhà cai trị; Tôn giáo và triết học; Văn học và sân khấu; Nghệ thuật và âm nhạc 

     Phân loại: 942.07 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010273 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012400 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử,Thời đại Voltaire 

376. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2023. - xxi, 459tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm 

          Ph.VII; T.3 : Thời đại lý trí khởi đầu - Sự thăng trầm của Tây Ban Nha và những 

bước ngập ngừng của lý trí. - 2023. - xxi, 459tr. : ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 946 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010267 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012394 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

377. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Bùi Thanh Châu dịch. - H. : 

Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2023. - xii, 444tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.V; T.3 : Thời kỳ phục hưng - Thời phục hưng - Hoàng hôn. - 2023. - xii, 444tr. : 

ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010264 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012391 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

378. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xviii, 444tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.VIII; T.3 : Thời đại Louis XIV - Cuộc phiêu lưu trí thức. - 2022. - xviii, 444tr. : 

ảnh, tranh vẽ 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010270 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012397 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

379. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Phạm Viêm Phương dịch. - 

H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xx, 366tr. : tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IV; T.3 : Thời đại đức tin - Thời kỳ tăm tối. - 2022. - xx, 366tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Viết về thời kỳ sự suy thoái văn hóa và kinh tế, xảy ra ở châu Âu sau khi Đế 

chế La Mã suy tàn: thế giới Byzantium (565-1095); sự suy tàn của Tây La Mã (566-

1066); sự hưng thịnh của miền Bắc (566-1066)... 
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     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010259 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012386 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử 

380. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Huỳnh Ngọc Chiến dịch. - 

H. : Khoa học xã hội Viện Giáo dục IRED, 2022. - ix, 477tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.III; T.3 : Caesar và Christ - Đế quốc và sơ kỳ Thiên Chúa giáo. - 2022. - ix, 

477tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 425-434 

     Tóm tắt: Viết về các thời kì phát triển và thành tựu của các đế chế từ (146TCN - 192 

CN) đến thời trẻ của Cơ đốc giáo (4 TCN 325) gồm: nước Ý, khai hoá văn minh cho 

phương Tây, Hy Lạp của La Mã, Hy Lạp cổ hồi sinh, La Mã và Judea (132 TCN - 135), 

Chúa Jesus (4 TCN - 30), các tông đồ (30-95), sự phát triển của Giáo hội (96-305), đế 

chế sụp đổ (193-305), chiến thắng của Cơ đốc giáo (306-325) 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010256 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012383 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử 

381. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.II; T.3 : Đời sống Hy Lạp - Sự suy tàn và sụp đổ của nền tự do Hy Lạp/ Phan 

Thanh Lưu dịch. - 2022. - xvii, 368tr. : ảnh 

     Phân loại: 938 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010253 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012380 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

382. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant. - H. : Khoa 

học xã hội. - 22cm 

          Ph.I; T.3 : Di sản phương Đông - Văn minh Trung Hoa và Nhật Bản/ Huỳnh Ngọc 

Chiến dịch. - 2021. - xxi, 525tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: 491-502 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về văn minh Trung Hoa và Nhật Bản: Niên biểu lịch sử; Thời đại 

các triết gia, nhà thơ nghệ sĩ; Dân tộc và quốc gia; Cách mạng và cách tân; Những yếu tố 

tạo nên Nhật Bản; Những nền tảng chính trị và đạo lý; Tâm hồn và nghệ thuật của nước 

Nhật Bản cổ... 

     Phân loại: 951 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010250 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012377 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử 

383. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Phạm Viêm Phương 

dịch. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - xii, 452tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IX; T.3 : Thời đại Voltaire - Trung Âu và tiến bộ của kiến thức. - 2021. - xii, 

452tr. : ảnh. - Thư mục: tr. 395-409 
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     Tóm tắt: Tìm hiểu về Trung Âu và tiến bộ của kiến thức thời đại Voltaire: Nước Đức 

của Bach (1715-1756); Friedrich đại đế và Maria Theresia. Thuỵ sĩ và Voltaire (1715-

1758); Bước tiến khoa học (1715-1789); Y học (1715-1789)... 

     Phân loại: 943.05 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010274 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012401 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử,Thời đại Voltaire 

384. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- In lần thứ 2. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - 479tr. : tranh vẽ ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.XI; T.3 : Thời đại Napoléon - Văn minh Anh quốc. - 2021. - 479tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về nước Anh cần lao; đời sống, nghệ thuật và khoa học tại Anh, 

triết học Anh quốc; các thi sĩ vùng Lake District (1770-1850); các thi sĩ nổi loạn (1788-

1824); láng giềng của nước Anh (1789-1815); Pitt, Nelson và Napoléon (1789-1912) 

     Phân loại: 940.27 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010283 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012410 

     Từ khoá:Lịch sử,Triều đại Napoleon,Văn minh 

385. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- Tái bản lần 1. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xv, 413tr. : ảnh ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.X; T.3 : Rousseau và Cách mạng - Bắc Âu tin lành. - 2022. - xv, 413tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Giới thiệu văn minh và một số nhân vật tiêu biểu trong thế kỷ 18 tại các 

nước Bắc Âu như nước Đức (1756-1786), Kant (1724-1804), Weimar (1733-1787 và 

1775-1805) Goethe (1805-1832), người Do Thái (1715-1789) và các nước như Thuỵ Sĩ, 

Hà Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển 

     Phân loại: 940.253 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010278 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012405 

     Từ khoá: Bắc Âu; Lịch sử,Văn minh,Thế kỉ 18 

386. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Phạm Viêm Phương dịch. - 

H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xxxiii, 525tr. : tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IV; T.4 : Thời đại đức tin - Đỉnh cao của Thiên Chúa giáo. - 2022. - xxxiii, 

525tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về Giáo hội ở thế kỷ VI: những cuộc thập tự chỉnh (1095-1291); 

cách mạng kinh tế (1066-1300), giai đoạn phục hồi của châu Âu (1095-1300), nước Ý 

trước thời Phục hưng (1057-1308)... đem lại cho Châu Âu bộ quy tắc đạo đức, tạo lập 

những chốn quy ẩn tu hành cho nam giới, nữ giới; cai quản Châu Âu với các toà án của 

Giám mục, giáo dục dân chúng tới các trường phổ thông và đại học, và hưởng các vị vua 

trần thế tới trách nhiệm đạo đức và nhiệm vụ giữ hoà bình 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010260 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012387 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

387. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- In lần thứ 2. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - 539tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.XI; T.4 : Thời đại Napoléon - Văn minh Âu lục và thời đại Napoléon. - 2021. - 

539tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về Âu lục và thời đại Napoleon: Bán đảo Iberia, nước Ý và những 

kẻ chinh phục (1789-1813), nước Áo (1780-1812), Beethoven (1770-1827), nước Đức và 

Napoleon (1786-1811), dân tộc Đức (1789-1812), văn học và triết học Đức (1789-1815, 

chung quanh vùng trung tâm (1789-1812), nước Nga (1789-1812)... 

     Phân loại: 940.27 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010284 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012411 

     Từ khoá:Văn minh,Triều đại Napoleon,Lịch sử 

388. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Đỗ Lan dịch. - Tái 

bản lần 1. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xi, 416tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.X; T.4 : Rousseau và Cách mạng - Nước Anh thời Samuel Johnson. - 2022. - xi, 

416tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Giới thiệu văn minh, lịch sử nước Anh thời kỳ Samuel Johnson trên các 

phương diện như cách mạng công nghiệp, chính trị, dân chúng, thời đại Reynolds, láng 

giềng của nước Anh, quang cảnh văn chương và sự nghiệp của tác giả Samuel Johnson 

     Phân loại: 941.07 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010279 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012406 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử,Thế kỉ 18 

389. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Phạm Viêm Phương 

dịch. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2021. - 409tr. : ảnh ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IX; T.4 : Thời đại Voltaire - Cuộc công kích Thiên Chúa giáo. - 2021. - 409tr. : 

ảnh. - Thư mục: tr. 365-379 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc công kích Thiên Chúa giáo thời đại Voltaire: Những người 

vô thần (1730-1751); Diderot và bộ Encyclopédie (1713-1768). Diderot Proteus (1758-

1773); Chiến dịch lan rộng dần (1758-1774); Voltaire và Thiên Chúa giáo (1734-1778); 

Chiến thắng của các Philosophe (1715-1789) 

     Phân loại: 909.7 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010275 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012402 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh,Thời đại Voltaire 

390. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xvi, 345tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.VIII; T.4 : Thời đại Louis XIV - Vùng ngoại vi và nước Pháp chống lại Châu 

Âu. - 2022. - xvi, 345tr. : ảnh, tranh vẽ 
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     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010271 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012398 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

391. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will & Ariel Durant; Bùi Xuân Linh dịch. 

- Tái bản lần 1. - H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xii, 553tr. : ảnh ; 

22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.X; T.5 : Rousseau và Cách mạng - Hồi giáo, Đông Âu và nước Pháp phong kiến 

sụp đổ. - 2022. - xii, 553tr. : ảnh 

     Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử, văn minh Hồi giáo và Đông Âu thế kỉ 18 và nguyên nhân, 

quá trình nước Pháp phong kiến sụp đổ (1774-1789) 

     Phân loại: 940.253 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010280 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012407 

     Từ khoá:Văn minh,Lịch sử,Thế kỉ 18 

392. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant; Phạm Viêm Phương dịch. - 

H. : Viện Giáo dục IRED Khoa học xã hội, 2022. - xv, 609tr. : tranh vẽ ; 22cm 

     Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 

          Ph.IV; T.5 : Thời đại đức tin - Đời sống tinh thần trong thế giới Thiên Chúa giáo 

miền Tây. - 2022. - xv, 609tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về quy tắc đạo đức và tập quán trong thế giới Thiên chúa giáo 

(700-1300); sự hồi sinh của nghệ thuật (1095-1300), phong cách Gothic thời cực thịnh 

(1095-1300); âm nhạc thời trung cổ (326-1300), sự lan truyền kiến thức (1000-1300)... 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010261 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012388 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

393. Gibbon, Edward. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon; Thanh 

Khê dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 549tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách Kinh điển) 

     Tên sách tiếng Anh: The decline and fall of the Roman Empire (Volume V & VI) 

          Q.V-VI. - 2022. - 549tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Khảo tả liên quan đến nhà nước Byzantine và những chính thể, tộc người đã 

tương tác với những gì còn lại của chính thể ở Constantinople, từ các thế lực đạo Hồi, các 

cuộc Thập Tự chinh, Mông Cổ, “Đêm trường Trung Cổ”, cho đến những tiền đề của thời 

đại Phục Hưng; tìm hiểu về những gì đã diễn ra ở không gian thảo nguyên Á-Âu kết nối 

nhận định về Trung Hoa để luận giải về lịch sử suy bại của La Mã... 

     Phân loại: 937.06 / S550S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010292 

     Từ khoá: Đế chế La Mã; Lịch sử 

394. Gibbon, Edward. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon; Thanh 

Khê dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 27cm 

          Q.III-IV. - 2022. - 477tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Thuật lại sự kiện người Lombardy xâm lược Ý; cuộc chinh phạt các tỉnh 

bang Á châu và Phi châu, bởi những người Ả Rập theo tôn giáo của Mohammed; cuộc 
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nổi dậy của dân La Mã chống lại các vị quân vương của Constantinople; và cuộc thăng 

tiến của Charlemagne đã thành lập đế chế phương Tây thứ hai năm 800... 

     Phân loại: 937.06 / S550S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010291 

     Từ khoá: Đế chế La Mã; Lịch sử 

395. Gibbon, Edward. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon; Thanh 

Khê dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 27cm 

          Q.I-II. - 2022. - 709tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Lý giải nguyên nhân và quá trình suy tàn của thời đại Trajan và vương triều 

Antonine (năm 98-198), với những dấu hiệu tiềm tàng ngay trong giai đoạn nền quân chủ 

La Mã đã đạt tới mức hoàn chỉnh về mặt chính thể; đồng thời giải thích những biến 

chuyển đầu thế kỉ 6 khiến La Mã phải quy thuận đưới quyền lực của người Goth, cũng 

như sự kiện đế chế phương Tây bị lật đổ bởi dân tộc thiểu số ở Đức và Scythia... 

     Phân loại: 937.06 / S550S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010290 

     Từ khoá: Đế chế La Mã; Lịch sử 

396. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh  = Sapiens: A graphic 

history / Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave; Trân Trí dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 27cm 

          T.1 : Khởi đầu của loài người. - 2023. - 245tr. : tranh màu 

     Phân loại: 909 / S109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010293 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012422-12423 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

397. Harari, Yuval Noah. Sapiens: Lược sử loài người bằng tranh  = Sapiens: A graphic 

history : Truyện tranh / Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave; Trân 

Trí dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 255tr. : tranh màu ; 27cm 

          T.2 : Các trụ cột của nền văn minh. - 2023. - 255tr. : tranh màu 

     Phân loại: 909 / S109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010294 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012424-12425 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh 

398. Hoàng Cao Khải. Việt sử yếu / Hoàng Cao Khải; Hồng Liên Lê Xuân Giáo dịch. - 

H. : Hồng Đức, 2021. - 756tr. ; 24cm 

     Phân loại: 959.703 / V308S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010289 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012420-12421 

     Từ khoá:Lịch sử 

399.  Huế đẹp như tranh  = Hué pittoresque / Việt Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

220tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Gồm các tác phẩm, bài viết, thơ viết về lịch sử, văn hoá, con người, cảnh 

sắc, tôn giáo, phong tục... của Huế xưa 

     Phân loại: 915.9749 / H507Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009228-9230 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hóa,Con người 
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400. Huỳnh Thanh. Vàng son một thuở : Nơi cái chạm của quá khứ và hiện tại hội ngộ / 

Huỳnh Thanh, Huỳnh Việt Anh Khang, Nguyễn Võ Trụ. - H. : Thế giới, 2023. - 222tr. : 

tranh màu ;  23x29 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số đồ vật quý từ quá khứ đến hiện tại được sưu tầm và gìn giữ 

những nét đẹp xưa cũ; thông tin về thời đại, chất liệu, kỹ thuật chế tác... của những món 

đồ xưa vô giá như Ấn chương, bạc chạm, bài ngà, đồ cẩn ốc, đồ ngà, đồ sơn son thếp 

vàng, đồ sứ, nghiên mực, chế phong... 

     Phân loại: 959.7 / V106S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010309 

     Từ khoá:Niên đại,Lịch sử,Cổ vật 

401. Jablonka, Ivan. Đi tìm cuộc đời bị đánh cắp của ông bà tôi / Ivan Jablonka; Bảo 

Chân dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 430tr. ; 23cm 

     Tóm tắt: Tự truyện gia đình kể về cuộc đời của ông Matès và bà Idesa Jablonka là ông 

bà nội của tác giả, họ xuất thân là những người Do Thái cộng sản bị truy đuổi khỏi quê 

hương Ba Lan, nhập cư bất hợp pháp vào Pháp để tránh tù tội, nhưng sau đó ông Matès 

và bà Idesa lại trở thành những nạn nhân Do Thái bị trục xuất và đày đến trại Auschwitz 

rồi bị giết chết trong những đợt thảm sát người Do Thái trong trại tập trung 

     Phân loại: 940.53180922 / Đ300T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010303 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012436-12437 

     Từ khoá:Lịch sử,Thảm sát,Người Do Thái 

402.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b. - H. : Kim Đồng, 2023. - Trọn bộ 17 tập ; 20cm 

          T.1 : Rạng đông của văn minh nhân loại/ Li Zheng ch.b., Thanh Uyên dịch. - 2023. 

- 168tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 930 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040653-40656 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn minh nhân loại 

403.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 176tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.2 : Hy Lạp và La Mã cổ đại. - 2023. - 176tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 937.06 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040657-40660 

     Từ khoá:Lịch sử 

404.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 167tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.3 : Ấn Độ và Trung Quốc cổ đại. - 2023. - 167tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 931 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040661-40664 

     Từ khoá:Lịch sử 

405.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 135tr. : tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
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          T.4 : Đêm trường Trung cổ. - 2023. - 135tr. : tranh màu 

     Phân loại: 909.07 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040665-40668 

     Từ khoá:Lịch sử 

406.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b. - H. : Kim Đồng, 2023. - Trọn bộ 17 tập ; 20cm 

          T.5 : Giao lưu Đông Tây/ Li Zheng ch.b., Trà My dịch. - 2023. - 183tr. : bảng, 

tranh màu 

     Phân loại: 909 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040669-40672 

     Từ khoá:Lịch sử 

407.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b. - H. : Kim Đồng, 2023. - Trọn bộ 17 tập ; 20cm 

          T.6 : Đế quốc Mông Cổ/ Li Zheng ch.b., Thanh Uyên dịch. - 2023. - 160tr. : bảng, 

tranh màu 

     Phân loại: 951.7 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040673-40676 

     Từ khoá:Lịch sử 

408.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b. - H. : Kim Đồng, 2023. - Trọn bộ 17 tập ; 20cm 

          T.7 : Văn hóa Phục hưng và chinh phục các miền đất mới/ Li Zheng ch.b., Trà My 

dịch. - 2023. - 175tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 909 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040677-40680 

     Từ khoá:Lịch sử 

409.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b. - H. : Kim Đồng, 2023. - Trọn bộ 17 tập ; 20cm 

          T.8 : Lịch sử Hoa Kỳ/ Li Zheng ch.b., Trà My dịch. - 2023. - 166tr. : bảng, tranh 

màu 

     Phân loại: 973 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040681-40684 

     Từ khoá:Lịch sử 

410.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Phương Thúy dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 168tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.9 : Chế độ quân chủ chuyên chế ở châu Âu. - 2023. - 168tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 940 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040685-40688 

     Từ khoá:Lịch sử 

411.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Trà My dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 164tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.10 : Cách mạng công nghiệp. - 2023. - 164tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 909.81 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040689-40692 
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     Từ khoá:Lịch sử,Cách mạng công nghiệp 

412.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b. - H. : Kim Đồng, 2023. - Trọn bộ 17 tập ; 20cm 

          T.11 : Cách mạng Pháp/ Li Zheng ch.b., Phương Thúy dịch. - 2023. - 168tr. : bảng, 

tranh màu 

     Phân loại: 944.04 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040693-40696 

     Từ khoá:Lịch sử,Thời kì cách mạng 

413.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 164tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.12 : Sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. - 2023. - 164tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 909.821 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040697-40700 

     Từ khoá:Lịch sử,Chủ nghĩa đế quốc 

414.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 168tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.13 : Thế chiến I. - 2023. - 168tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 940.3 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040701-40704 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến tranh thế giới I 

415.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 168tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.14 : Thế giới mới bất ổn. - 2023. - 168tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 909 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040705-40708 

     Từ khoá:Lịch sử 

416.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 112tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.15 : Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. - 2023. - 112tr. : bảng, tranh 

màu 

     Phân loại: 909.825 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040709-40712 

     Từ khoá:Lịch sử 

417.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 125tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.16 : Thế chiến II. - 2023. - 125tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 940.53 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040713-40716 

     Từ khoá:Lịch sử,Chiến tranh thế giới I 
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418.  Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng 

ch.b.; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 148tr. : bảng, tranh màu ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 

          T.17 : Tranh chấp và hòa giải. - 2023. - 148tr. : bảng, tranh màu 

     Phân loại: 909 / L557S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040717-40720 

     Từ khoá:Lịch sử,Thế giới 

419.  Lịch sử thế giới : Chân dung nhân loại theo dòng sự kiện / DK & Viện 

Smithsonian b.s.; Lê Thị Oanh dịch; Nguyễn Văn Kim, Phạm Văn Thủy, Đỗ Trường 

Giang, Nguyễn Minh h.đ.. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2020. - 516tr. : ảnh, minh họa ; 30cm 

     Phân loại: 909 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010300 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012433 

     Từ khoá:Lịch sử 

420. Ngô Văn Ban. Tìm hiểu địa danh Việt Nam qua tư liệu dân gian / Ngô Văn Ban. - 

Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 585 tr. ; 20 cm. 

          T.4 : Phú Yên những địa danh ghi dấu qua ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, tín 

ngưỡng dân gian địa phương/ Ngô Văn Ban sưu tầm, biên soạn. - 2021. - 585 tr. : minh 

họa. - Thư mục: tr. 529-537 

     Phân loại: 915.9755 / T310H 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002545, DCVN.002550-2551, 

DCVN.002648-2649 

     Từ khoá: Tư liệu dân gian; Địa danh 

421. Pasquier, Pierre. An Nam thời xưa : Tiểu luận về hệ thống tổ chức An Nam trước 

khi có sự can thiệp của Pháp / Pierre Pasquier; Nguyễn Thanh Hằng dịch; Việt Anh h.đ.. - 

H. : Thế giới, 2023. - 394tr. ; 20cm 

     Phân loại: 959.7 / A105N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037182 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052507-52508 

     Từ khoá:Lịch sử 

422. Phan Văn Hoàng. Theo dấu chân Bác Hồ / Phan Văn Hoàng. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 170tr. ; 19cm 

     Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh - một lãnh tụ xuất sắc, đã xuống tàu để ra đi tìm đường cứu nước; về những 

mốc thời gian mà Sài Gòn - Gia Định mang tên Người; cùng một số bài viết góp phần 

phản biện, vạch rõ những nhận định sai lệch, xuyên tạc về Hồ Chủ tịch 

     Phân loại: 959.704092 / TH205D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040643-40648 

     Từ khoá:Tiểu sử 

423.  Quốc hiệu và kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu 

Thế giới  = Vietnam's national names and capitals in royal woodblocks of Nguyen 

dynasty / B.s.: Nguyễn Xuân Hùng, Phạm Thị Yến, Trần Thị Minh, Cao Thị Quang. - H. 

: Thế giới, 2021. - 93tr. : ảnh ; 20x30 cm 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia IV 
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     Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa của các Quốc hiệu và kinh đô nước Việt từ 

thời sơ sử, thời kỳ Bắc thuộc và thời kỳ độc lập được nhắc tới trong các Mộc bản triều 

Nguyễn 

     Phân loại: 959.7 / QU451H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037179 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052502 

     Từ khoá:Lịch sử,Quốc hiệu,Kinh đô 

424. Spence, Lewis. Thần thoại Ai Cập / Lewis Spence; Đỗ Phương Thảo dịch; Thế giới 

thần thoại hiệu đính. - H. : Thanh niên, 2023. - 346tr. : hình ảnh ; 24cm 

     Thư mục: tr. 345-346 

     Phân loại: 932 / TH121T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009788-9791 

     Từ khoá:Lịch sử,Thần thoại 

425. Tessier, Olivier. Ký ức Đông Dương: Việt Nam - Campuchia - Lào  = Mémoires 

D'Indochine: Vietnam - Cambodge - Laos = Memories of Indochina: Vietnam - 

Cambodia - Laos / Philippe Le Failler, Eric Bourdonneau, Michel Lorrillard ; Oliver 

Tessier b.s. ; Dịch: Nguyễn Thị Hiệp, David Smith ; Zac Herman h.đ.. - TP. Hồ Chí Minh 

: Văn hóa - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 297tr. : ảnh ; 21x25cm 

     ĐTTS ghi: Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp 

     Tóm tắt: Gồm những bức ảnh với những khám phá về lịch sử, đời sống xã hội, văn 

hoá, tập quán... của 3 nước Đông Dương: Lào, Campuchia và Việt Nam: cận cảnh Đông 

Dương, con người và truyền thống; mĩ thuật và kiến trúc, Phật giáo, lễ hội và nghi thức 

tôn giáo; kí ức Campuchia: khoa học, mĩ thuật, chính trị, đất, nước, nghi lễ hoàng cung, 

nhà sư và chùa chiền, thế giới “tách biệt”, khám phá; kí ức Lào: tự nhiên và văn hóa, con 

người và thiên nhiên, lễ hội và truyền thống, thực hành Phật giáo... 

     Phân loại: 915.9704 / K600U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010310 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012447 

     Từ khoá:Lịch sử 

426. Trương Ngọc Thơi. Trả lời câu hỏi Lịch sử 11 - Tự luận và Trắc nghiệm : Dùng 

chung cho các bộ SGK hiện hành / Trương Ngọc Thơi. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 

148tr. : bảng ; 24cm 

     Phân loại: 909 / TR100L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.009381-9386 

     Từ khoá:Tự luận,Lịch sử,Câu hỏi trắc nghiệm,Lớp 11 

427. Trần Phương. Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam / Trần Phương ch.b.. - Tái bản 

theo bản in năm 1968. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 438tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam 

     Tóm tắt: Trình bày, nghiên cứu về tiến trình, đặc điểm của cuộc cách mạng ruộng đất 

ở Việt Nam (1953–1956): Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam và cương lĩnh ruộng đất của 

Đảng Mácxít - Lêninnít; những cải cách từng phần thực hiện dưới chính quyền dân chủ 

nhân dân từ sau Cách mạng tháng Tám; thực tiễn, đặc điểm cải cách ruộng đất, hoàn 

thành nhiệm vụ phản phong kiến ở miền Bắc và cải cách dân chủ ở miền núi phía Bắc; 

đấu tranh ruộng đất của nông dân miền Nam sau Hiệp nghị Giơnevơ 1954 và kinh 

nghiệm đúc rút 
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     Phân loại: 959.7041 / C102M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037185 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052513-52514 

     Từ khoá:Kháng chiến chống Pháp,Lịch sử,Cải cách ruộng đất 

428. Việt Nam thế kỷ XVII: Những góc nhìn từ bên ngoài : Christoforo Borri về 

Đàng Trong và Samuel Baron về Đàng Ngoài / Giới thiệu, chú giải: Olga Dror, K. W. 

Taylor; Hoàng Tịnh Thủy dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 621tr. : ảnh, bảng ; 

20cm 

     ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học; Viện Nghiên cứu Hán Nôm. - Thư mục: 

tr. 249-258 

     Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của văn bia Hậu thần Việt 

Nam thế kỉ XVII - XVIII; giá trị nội dung của văn bia Hậu thần Việt Nam thế kỉ XVII - 

XVIII; danh mục thác bản văn bia Hậu thần Việt Nam XVII - XVIII phân bố theo thời 

gian, tuyển dịch một số văn bia Hậu thần Việt Nam XVII - XVIII 

     Phân loại: 959.70272 / V115N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.037181 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052505-52506 

     Từ khoá:Chữ Nôm,Thế kỉ 18,Thế kỉ 17,Văn bia 

 


